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Mẫu I 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

 ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

Kính gửi: Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục và Đào tạo 

 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi công tác 

 

Chức 

danh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Tên sáng kiến 

 Nguyễn 

Thị Hiền 

01/06/1977  THPT Phạm 

Hồng Thái  

TPCM  Thạc sĩ 

Ngữ văn  

Dạy học đoạn trích “Hồn 

Trương Ba, da hàng thịt” 

(Ngữ văn 12, tập 2) của 

Lưu Quang Vũ theo định 

hướng phát triển năng lực 

học sinh  

 

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến (nêu rõ lĩnh vực có thể áp dụng sáng kiến và vấn đề mà 

sáng kiến giải quyết): Môn Ngữ văn, cụ thể giảng dạy đoạn trích Hồn Trương Ba, da 

hàng thịt trong chương trình Ngữ văn 12 

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn): 

Tháng 03 năm 2021 

- Mô tả bản chất của sáng kiến (Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng các bước thực hiện 

giải pháp cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp; nếu là giải pháp cải 

tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở thì cần nêu rõ tình trạng của giải pháp đã biết, 

những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã 

biết. Bản mô tả nội dung sáng kiến có thể minh họa bằng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh 

chụp mẫu sản phẩm... nếu cần thiết):  

https://m.thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/TT-BKHCN&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True


Sáng kiến đi vào nghiên cứu phương pháp dạy học một bài cụ thể theo định hướng 

phát triển năng lực học sinh. Đây là quá trình đổi mới phương pháp của người dạy nhằm  

tiếp cận với chương trình sách giáo khoa mới: Dạy học đoạn trích “Hồn Trương Ba, da 

hàng thịt” (Ngữ văn 12, tập 2) của Lưu Quang Vũ theo định hướng phát triển năng lực 

học sinh. Qua một số năm thực hiện đổi mới phương pháp, áp dụng những phương pháp 

dạy học tích trong từng phần của bài học, và trong năm học 2022 – 2023, chúng tôi áp 

dụng phương pháp dạy học tích cực trong toàn bộ bài học về đoạn trích Hồn Trương 

Ba, da hàng thịt, từ đó rút ra được một số kinh nghiệm quan trọng trong việc giảng dạy 

thể loại kịch bản văn học nói riêng và giảng dạy môn Ngữ văn THPT nói chung. 

Trong phạm vi sáng kiến kinh nghiệm này, người viết hướng dẫn học sinh tìm 

hiểu đoạn trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” (Ngữ văn 12, tập 2) của Lưu Quang Vũ 

theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nếu dạy theo phương pháp truyền thống, 

học sinh chỉ nắm được nội dung của tác phẩm cụ thể; chuyển theo hướng dạy học phát 

triển năng lực học sinh có sự chủ động tìm tòi, làm những bài tập dự án, tham gia tích 

cực vào quá trình tranh luận, thuyết trình…Từ quá trình đó, học sinh có nhận thức sâu 

rộng hơn về một tác giả văn học, một văn bản hay đoạn trích văn bản kịch. Qua đó, học 

sinh có cái nhìn chính xác, khoa học hơn về văn bản được học trong sách giáo khoa; học 

sinh cũng có thêm nhiều hứng thú khi được tự mình khám phá vào thế giới nghệ thuật 

của văn bản. Vì thế, giờ học về văn bản kịch không còn chán nản, sơ sài mà trở nên hấp 

dẫn với những triết lí nhân sinh sâu sắc. 

Để thực hiện sáng kiến có hiệu quả, giáo viên phải xây dựng kế hoạch bài học, 

xây dựng các tình huống có vấn đề đủ sức hấp dẫn; giao nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên 

trao đổi, khích lệ, cùng học sinh giải quyết những khó khăn. Học sinh phải có đủ thời 

gian cần thiết; chủ động, tích cực tìm tòi tư liệu, có kĩ năng phân tích – tổng hợp tốt... 

- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không 

- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

+ Giáo viên có kế hoạch cụ thể, phải đảm bảo học sinh có đủ thời gian cần thiết (thường 

khoảng từ 5 đến 7 ngày); có đủ kinh nghiệm, nhiệt tình để hướng dẫn học sinh từng 

bước tiếp cận với chân lí... 

+ Học sinh phải có niềm đam mê, có khả năng ngôn ngữ tốt, mạnh dạn, tự tin trong 

thuyết trình, có tư duy khoa học… 



+ Nhà trường, tổ chuyên môn nên tổ chức những buổi dự giờ, dạy học theo hướng nghiên 

cứu bài học để giáo viên có nhiều cơ hội tiếp cận với thực tế đổi mới phương pháp dạy 

học; học sinh hình thành được những kĩ năng, củng cố năng lực, hoàn thiện phẩm chất, 

nhân cách. Và làm cho giờ học văn ngày càng trở nên hấp dẫn, học sinh có hứng thú với 

bộ môn văn nói chung, thể loại kịch bản văn học nói riêng. 

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến 

của tác giả (So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng giải pháp so với trường 

hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở):  

Học sinh sẽ có thêm hứng thú với bộ môn Ngữ văn, từ đó hiểu sâu sắc, toàn diện 

hơn đối với những tác phẩm trong chương trình; Học sinh sẽ có thêm nhiều kĩ năng, 

năng lực, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách trong quá trình thực hiện bài học. 

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý 

kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu hoặc áp dụng thử nếu 

có: (So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng giải pháp so với trường hợp 

không áp dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở) 

 Học sinh có sự nhận sức sâu sắc, toàn diện hơn về một vấn đề văn học; tăng 

cường tính tích cực, chủ động của học sinh. 

Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu 

có): Không 

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  

  Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023 

Người nộp đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiền 
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Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Lí do chọn vấn đề. 
Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, mục tiêu và nội dung của dạy học gắn 

liền với hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục con người Việt Nam phát triển 
toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân. Thay vì 
đặt vấn đề “học sinh học được những gì”, chương trình mới đặt trọng tâm vào việc “học 
sinh sẽ làm được những gì”. Để thực hiện được mục tiêu này của Chương trình giáo dục 
phổ thông 2018, ngành giáo dục đã tiến hành đổi mới phương pháp dạy học. Nhiều 
phương pháp dạy học cũ, thiếu hiệu quả được thay thế bằng những phương pháp dạy 
học mới đúng đắn và hiệu quả hơn. Một trong những định hướng cơ bản của việc đổi 
mới giáo dục là chuyển từ nền giáo dục mang tính hàn lâm, xa rời thực tiễn sang một 
nền giáo dục chú trọng việc hình thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động, 
sáng tạo của người học. Đây được coi là đổi mới lớn nhất của nền giáo dục Việt Nam 
những năm gần đây. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và 
học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến 
thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy 
móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học 
tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên 
lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, 
nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong 
dạy và học”. Nhận thức được điều đó, trong thời gian qua, các nhà trường đã tích cực, 
chủ động tiếp cận và vận dụng mục tiêu của hoạt động trải nghiệm theo chương trình 
giáo dục phổ thông mới phù hợp với từng cấp học, bậc học, từng môn học.  

Đối với môn Ngữ văn, ngoài việc cung cấp kiến thức chung, cốt lõi, đặc thù, môn 
Ngữ văn còn được coi là công cụ để phát triển ở người học năng lực thưởng thức, cảm 
thụ văn chương…Vì vậy, nếu chúng ta chỉ truyền thụ kiến thức một chiều mà không 
khơi gợi được cho học sinh lòng ham hiểu biết, khát vọng tìm tòi, khám phá…thì người 
học dễ rơi vào sự chán nản, thụ động… Nếu chúng ta thực hiện đổi mới phương pháp 
một cách hợp lí và hiệu quả sẽ đáp ứng mục tiêu chung của môn học được qui định trong 
Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhằm “hình thành, phát triển ở học sinh năng lực 
thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng 
nghề nghiệp; đồng thời góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng 
lực chung quy định trong Chương trình tổng thể”, “giúp học sinh khám phá bản thân và 
thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn phong phú, biết rung cảm trước cái đẹp 
của thiên nhiên và tình người, có quan niệm sống và ứng xử đúng đắn, đồng thời bồi 
dưỡng cho học sinh tình yêu đối với quê hương, đất nước, ý thức về cội nguồn và bản 
sắc của dân tộc để góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị tốt đẹp của con người Việt 
Nam trong một thế giới hội nhập”.  

Trong chương trình Ngữ văn Trung học phổ thông, thời lượng dành cho thể loại 
Kịch chiếm một tỉ lệ nhỏ so với các thể loại văn học khác (được học 3 đoạn trích kịch: 
Romeo và Juliet – Sếch-xpia, Vũ Như Tô – Nguyễn Huy Tưởng và Hồn Trương Ba, 
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da hàng thịt – Lưu Quang Vũ). Chúng ta dạy học kịch trên phương diện là một văn bản 
văn học, nhưng kịch bản văn học lại có những đặc trưng mang tính đặc thù của thể loại. 
Do vậy, dạy – học một văn bản kịch không phải là một việc làm dễ dàng đối với cả giáo 
viên và học sinh. Từ thực tế quá trình giảng dạy, nghiên cứu, bản thân tôi thấy nếu không 
đổi mới phương pháp tiếp cận thì việc dạy kịch bản trong nhà trường sẽ không đem lại 
hiệu quả, cả giáo viên và học sinh không thích kịch, không tiếp cạn được những ý nghĩa 
thời sự mà thể loại kịch đem lại cho cuộc sống.  Vì vậy, đã áp dụng đổi mới phương 
pháp dạy học, áp dựng những phương pháp dạy học tích cực, nhằm phát triển được năng 
lực của người học; Sau khoảng 2 năm áp dụng tôi thấy sự đổi mới là cần thiết và đúng 
đắn, nên tôi sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH “HỒN TRƯƠNG 
BA, DA HÀNG THỊT” (Ngữ văn 12, tập 2) CỦA LƯU QUANG VŨ THEO ĐỊNH 
HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH” để trình bày một số kinh nghiệm 
của bản thân, góp một tiếng nói trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học kịch ở 
trường phổ thông. Tôi rất mong nhận được những đóng góp chân tình từ các thầy giáo, 
cô giáo, các cấp lãnh đạo để chúng tôi hoàn thiện bản thân hơn. 

2. Mục đích của đề tài 
Tôi viết sáng kiến kinh nghiệm này với mong muốn: 
a. Đúc rút được những cách thức dạy học bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt đạt hiệu 

quả nhất, phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh, hình thành ở học sinh 
những năng lực cần thiết có thể áp dụng trong thực tế cuộc sống.  

b. Được chia sẻ với đồng nghiệp những việc đã làm và đã thành công trong quá trình 
dạy học của mình.  

c. Mong muốn nhận được những lời góp ý, nhận xét từ cán bộ quản lí nhà trường, 
từ Ban Giám khảo của Sở Giáo dục và từ các bạn đồng nghiệp, để tôi phát huy những 
mặt mạnh, điều chỉnh, khắc phục những thiếu sót cho hoàn thiện hơn. 

d. Rèn luyện tinh thần năng động; phát huy khả năng sáng tạo; bồi dưỡng năng lực 
tự học, tự thay đổi mình để theo kịp sự tiến bộ của thời đại. 

3. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 
3.1 Nhiệm vụ 

- Tập hợp một số vấn đề lí luận về dạy học đổi mới phương pháp theo định hướng 
phát triển năng lực của người học, làm cơ sở khoa học cho việc viết sáng kiến kinh 
nghiệm ở bộ môn Ngữ Văn THPT. 

- Khảo sát thực tế và có những kinh nghiệm, giải pháp để giải quyết vấn đề, nâng 
cao hiệu quả công tác giảng dạy Ngữ Văn THPT. 

- Thiết kế kế hoạch bài học thể nghiệm. 
3.2 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

Sáng kiến kinh nghiệm là kết quả của khoảng 2 năm học thực hiện phương pháp dạy 
học kịch bản văn học theo đinhh hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 12, ban Cơ 
bản, trường THPT Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội. Cụ thể: 

- Lớp thực hiện phương pháp: 12D10 (2020 – 2021); 12D3 (2022 – 2023) 
- Lớp đối chứng: 12D2 (2022 – 2023). 
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Thực tế dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT Phạm Hồng Thái, việc đổi mới 

phương pháp dạy học đã được áp dụng tích cực trong nhiều năm; ở nhiều thể loại văn 
học trong chương trình Ngữ văn THPT, nhưng ở đề tài này, chúng tôi hướng đến một 
đoạn trích cụ thể của thể loại kịch bản văn học trong chương trình Ngữ văn 12, đoạn 
trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
- Khảo sát hoạt động dạy học kịch bản văn học trong chương trình Ngữ văn THPT 
- Quan sát, dự giờ đồng nghiệp. 
- Phân tích, thống kê, tổng hợp…. 
- Tổ chức dạy học thể nghiệm, phân tích tổng kết kinh nghiệm. 
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Phần 2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

1. Cơ sở lí luận 
 1.1. Năng lực là gì? 

Theo Từ điển bách khoa Việt Nam: “Năng lực là đặc điểm của cá nhân, thể hiện 
mức độ thông thạo – tức là có thể thực hiện một cách thành thục và chắc chắn một hay 
một số dạng hoạt động nào đó”. 

Theo Từ điển Tiếng Việt: “Năng lực là phẩm chất tâm lý và sinh lý tạo cho con 
người khả năng hoàn thành một loại hoạt động nào đó với chất lượng cao”; hoặc “Năng 
lực là khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động 
nào đó”; hoặc “Năng lực là khả năng huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng để thực 
hiện thành công một loại công việc trong một bối cảnh nhất định” 

Theo quan điểm của những nhà tâm lý học: Năng lực là tổ hợp các thuộc tính độc 
đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho 
hoạt động đó có kết quả tốt. Năng lực vừa là tiền đề, vừa là kết quả của hoạt động. Năng 
lực vừa là điều kiện cho hoạt động đạt kết quả nhưng đồng thời năng lực cũng phát triển 
ngay trong chính hoạt động ấy. 

Năng lực gồm có năng lực chung và năng lực đặc thù. Năng lực chung là năng lực 
cơ bản cần thiết mà bất cứ người nào cũng cần phải có để sống và học tập, làm việc như: 
Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực đặc thù 
thể hiện trên từng lĩnh vực khác nhau như năng lực đặc thù môn học là năng lực được 
hình thành và phát triển do đặc điểm của môn học đó tạo nên, như: ngôn ngữ, tính toán, 
tin học, thể chất, thẩm mỹ, công nghệ, tìm hiểu tự nhiên và xã hội. 

  1.2. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực. 

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực được hình thành trên các khái niệm về 
năng lực, phát triển năng lực và định hướng phát triển năng lực. Theo đó, dạy học theo 
định hướng phát triển năng lực là một mô hình dạy học hướng tới sự phát triển tối đa về 
phẩm chất và năng lực của người học thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập độc 
lập, tích cực, sáng tạo cho học sinh dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của giáo viên. 

Thực tế, mỗi học sinh là một cá thể độc lập và có sự khác biệt về: năng lực, sở thích, 
nền tảng xuất thân,… Do đó, khả năng tiếp nhận tri thức của mỗi cá nhân là hoàn toàn 
khác biệt. Phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực đã nhìn nhận được thực 
tế này. Nếu  mô hình dạy học truyền thống chủ yếu trang bị kiến thức dẫn đến việc hạn 
chế tư duy của học sinh, học sinh tiếp cận kiến thức theo kiểu hiểu và ghi nhớ, ghi chép 
một cách thụ động… Trong khi đó, dạy học phát triển năng lực đã tìm ra được những 
cách tiếp cận phù hợp, giúp học sinh phát triển năng lực toàn diện. Đây là hình thức dạy 
học giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức, hình thành thói quen tự học, tự hoàn 
thiện. Đây còn là mô hình dạy học có hình thức đa dạng, chú trọng vào các hoạt động 
nghiên cứu, trải nghiệm, hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa,… và đẩy mạnh áp 
dụng công nghệ vào việc dạy. Theo đó, học sinh được tiếp cận kiến thức qua các phương 
pháp dạy: dạy học thông qua tương tác và hợp tác, dạy học phân hóa, dạy học thông qua 
tổ chức các hoạt động,… giúp học sinh giải quyết tốt các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. 

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực có 4 đặc điểm chính: 
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Thứ nhất, dạy học theo định hướng phát triển năng lực được thiết kế theo hướng 

phân hóa dựa trên hứng thú, nhu cầu và nền tảng kiến thức, sở thích,thế mạnh của học 
sinh. Phương pháp này cho phép người học cá nhân hóa, đa dạng hóa việc học để đáp 
ứng nhu cầu của học sinh, giúp học sinh phát triển tối đa năng lực vốn có của mình.  

Thứ hai, dạy học theo hướng phát triển năng lực định hướng để học sinh có thể tiếp 
thu kiến thức cần  thiết và nâng cao khả năng thực hành, vận dụng kiến thức đã học 
được. Kiến thức, kỹ năng và cách ứng xử là những “tài nguyên” để các em  thực hiện 
nhiệm vụ cụ thể để hình thành và phát triển năng lực. 

Thứ ba, dạy học phát triển năng lực xác định và đo lường năng lực đầu ra của học 
sinh dựa trên mức độ làm chủ kiến thức môn học.  

Thứ tư, dạy học theo định hướng phát triển năng lực giúp người học có thể chọn 
cách tiếp nhận các tài liệu học tập kể cả thời điểm và nhịp độ học tập. Điều này khuyến 
khích khả năng làm việc độc lập và tự chủ của học sinh, phát triển tối đa các kỹ năng để 
đạt được mục tiêu học tập. 

Vì dạy học phát triển năng lực và phẩm chất là hướng dẫn, hỗ trợ để mỗi học sinh 
có thể khám phá và tự rèn luyện những năng lực còn tiềm ẩn, đồng thời tích tụ ở học 
sinh các phẩm chất. Vì vậy, dạy học cần tuân thủ các nguyên tắc sau: 

 Lấy việc học làm gốc, người học là chủ thể của quá trình dạy học: Mỗi học 
sinh có đặc điểm tâm sinh lý, hoàn cảnh sống, có bản sắc riêng, có hoài bão, có tầm nhìn 
khác nhau, có thể học được những gì mình muốn dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Các 
môn học cũng như tổ chức thực hiện chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra, 
đánh giá phải quan tâm tới việc học của từng học sinh. Người học là chủ thể, xác định 
mục tiêu, tự tổ chức, chỉ đạo việc học của bản thân mới đem lại hiệu quả. 

 Kiến thức và năng lực bổ sung cho nhau: Kiến thức là cơ sở để hình thành năng 
lực, những loại kiến thức khác nhau, tạo nguồn để học sinh có được các giải pháp tối ưu 
hoặc có cách ứng xử phù hợp trong bối cảnh phức tạp. Như vậy, năng lực chỉ được hình 
thành khi quá trình dạy học lấy việc học làm gốc. 

 Chỉ dạy học những vấn đề cốt lõi: Rèn luyện năng lực đòi hỏi phải có thời gian, 
lặp đi lặp lại mới có thể tăng cường lực năng lực cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nếu 
chương trình tập trung rèn luyện năng lực thì chỉ nên tập trung vào một số năng lực chọn 
lọc và lượng kiến thức tương ứng để học sinh có đủ thời gian rèn luyện, kiến tạo và phát 
triển những năng lực đó. 

 Học tích hợp, phương pháp luận và học cách kiến tạo kiến thức: Đặc trưng của 
thể giới hiện đại là sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng trong tất cả các lĩnh vực khoa 
học và đời sống. Mức độ năng lực cần thiết để thích ứng với thực tế đó cũng ngày càng 
tăng. Vì vậy, học sinh phải học tích hợp, học phương pháp luận, học cách kiến tạo kiến 
thức để rèn luyện khả năng kết hợp các nguồn kiến thức khác nhau. Từ đó, học sinh mới 
có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp trong cuộc sống lao động sau này. 

 Mở cửa trường phổ thông ra thế giới bên ngoài: Trường phổ thông không phải 
là đích đến mà chỉ là nơi chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng bước vào cuộc sống lao động 
hoặc học cao hơn. Mở cửa trường phổ thông là cách tốt nhất để học sinh có cơ hội vận 
dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề khác nhau đang diễn ra trong 
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xã hội. Đây cũng là phương thức đào tạo tốt nhất để học sinh sau khi tốt nghiệp tự tin, 
bắt tay ngay vào lao động hoặc học cao hơn. 

 Đánh giá thúc đẩy quá trình học: Kiểm tra, đánh giá phải được tích hợp vào quá 
trình dạy học để giúp học sinh có động lực học tập và không ngừng tiến bộ trong suốt 
quá trình học tập. 

Dạy học “truyền thống” nặng về truyền đạt kiến thức một chiều từ giáo viên đến 
học sinh. Việc học tập bị áp đặt như vậy nên kém chất lượng và hiệu quả. Học sinh 
không cảm nhận được cái hay, cái ý nghĩa trong nội dung học tập đối với cuộc sống nên 
không hứng thú với việc học, từ đó nảy sinh ra một số hiện tượng như chán học, lười 
học …Ngược lại, dạy học phát triển năng lực không đặt nặng vào kết quả kiến thức, kỹ 
năng mà đặt vào quá trình học tập, từ đó phát triển năng lực cho học sinh. Có khả năng 
khai thác vốn kinh nghiệm sống của học sinh, giúp học sinh giải quyết những vấn đề 
trong cuộc sống, nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, làm cho việc học tập trở nên 
thú vị, hấp dẫn hơn. Sự khác biệt giữa dạy học truyền thống và dạy học theo định hướng 
phát triển năng lực là: 

  Dạy học truyền thống Dạy học phát triển năng lực 

Mục 
tiêu 
dạy học 

Mô tả chung chung, không 
chi tiết. Tập trung trang bị 
kiến thức trong sách giáo 
khoa. Học sinh tiếp thu thụ 
động, một chiều. Tập trung 
vào thành tích thay vì phát 
triển năng lực. 

Dạy học mô tả chi tiết các kiến thức, kỹ 
năng và thái độ, năng lực được biểu đạt qua 
động từ cụ thể, có thể quan sát và đánh giá 
được, thể hiện sự tiến bộ của học sinh. Tập 
trung hình thành và phát triển năng lực cho 
học sinh, tự học, tự hoàn thiện.Giúp học 
sinh sống, làm việc và giải quyết các vấn 
đề thực tiễn 

Nội 
dung 
dạy học 

Lựa chọn nội dung gắn với 
khoa học chuyên ngành, chú 
trọng truyền thụ tri thức 
khoa học theo môn học. Nội 
dung dạy học thiết kế theo 
đường thẳng và trình tự kiến 
thức của sách giáo khoa 
dùng chung cho tất cả học 
sinh. Học sinh có kiến thức 
nhưng không có khả năng 
ứng dụng. 

Lựa chọn nội dung cần thiết, gắn với thực 
tiễn, chú trọng kỹ năng thực hành, vận 
dụng thực tiễn. Nội dung dạy học có tính 
mở, cập nhật các tri thức mới. Nội dung 
được thiết kế phân hóa theo trình độ, năng 
lực của người học. Học sinh biết cách vận 
dụng kiến thức vào tình huống trong cuộc 
sống. 

Phương 
pháp 
dạy học 

Giáo viên là trung tâm. Học 
sinh tiếp thu thụ động, hạn 
chế khả năng sáng tạo và tư 
duy phản biện. Giáo viên sử 
dụng các phương pháp 

Giáo viên là người định hướng, tổ chức và 
hướng dẫn, hỗ trợ học sinh. Học sinh tự 
học, tìm kiếm, và rút ra kết luận. Chú trong 
phát triển khả năng giải quyết vấn đề. Chú 
trọng các phương pháp và kỹ thuật dạy học 
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truyền thống như thuyết 
trình, giảng giải, minh họa,.. 

tích cực như thực hành, trải nghiệm, tự 
học,… 

Hình 
thức 
dạy học 

Dạy học lý thuyết trên lớp 
cho quy mô toàn lớp 

Hình thức đa dạng, chú ý các hoạt động xã 
hội, ngoại khóa, nghiên cứu, trải 
nghiệm,..đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin vào dạy học. Học thông qua hoạt 
động ngoài trời, công viên, bảo tàng, dạy 
học phân hóa đối tượng… 

Đánh 
giá kết 
quả học 
tập 

Đánh giá dựa trên khả năng 
ghi nhớ của học sinh. Giáo 
viên độc quyền đánh giá học 
sinh, quá trình này độc lập 
với quá trình học. Đánh giá 
theo những tiêu chí nhất 
định. Kiểm tra, đánh giá để 
phân loại, phân hạng học 
sinh. 

Đánh giá dựa vào năng lực đầu ra, sự tiến 
bộ của học sinh và khả năng vận dụng 
trong thực tiễn. Học sinh tham gia đánh giá 
lẫn nhau tích hợp với quá trình dạy học. 
Đánh giá ở mọi thời điểm trong quá trình 
dạy học.Kiểm tra, đánh giá để cung cấp 
thông tin kịp thời và chỉnh sửa nếu cần 
thiết. 

Quản 
lý dạy 
học 

Quản lý chất lượng dạy học 
chú trọng vào nội dung dạy 
học 

Quản lý chất lượng dựa vào kết quả đầu ra, 
nhấn mạnh năng lực của học sinh 

Sản 
phẩm 
của dạy 
học 

Học sinh trở nên thụ động, ít 
có khả năng phản biện và 
sáng tạo 

Học sinh trở nên năng động, tự tin, có tư 
duy phản biện. 

 

1.3. Một số phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực. 

1.3.1. Tổ chức các hoạt động, trò chơi kết hợp học tập: Thông qua các hoạt động 
kết hợp học tập như: khởi động đầu giờ, đọc tài liệu, sách giáo khoa, chơi trò chơi, làm 
việc nhóm,… học sinh có thể tự tìm tòi, nghiên cứu, ghi nhớ kiến thức tốt hơn và phát 
triển năng lực toàn diện. Qua đây, học sinh rèn luyện kỹ năng và hình thành thái độ học 
tập phù hợp. Hơn thế nữa, khi môi trường học tập trở nên sôi động và hào hứng, hoạt 
động dạy học trở nên chủ động và đạt hiệu quả tiếp thu ở mức cao nhất. 

Trò chơi có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau của hoạt động trải 
nghiệm sáng tạo như làm quen, khởi động, dẫn nhập vào nội dung học tập, cung cấp và 
tiếp nhận tri thức; đánh giá kết quả, rèn luyện các kĩ năng và củng cố những tri thức đã 
được tiếp nhận,... Trò chơi giúp phát huy tính sáng tạo, hấp dẫn và gây hứng thú cho 
học sinh; giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức mới; giúp chuyển tải nhiều tri thức của 
nhiều lĩnh vực khác nhau; tạo được bầu không khí thân thiện; tạo cho các em tác phong 
nhanh nhẹn,... 
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1.3.2. Học tập dựa trên sự tương tác và hợp tác: Theo mô hình định hướng phát 

triển năng lực, giữa giáo viên và học sinh có sự tương tác hai chiều trong hỏi – đáp, 
tranh luận – phản biện. Từ đây, các bạn có thể tạo được sự tương tác và giúp đỡ, chia sẻ 
trong học tập. Bên cạnh đó, mô hình này sẽ góp phần thúc đẩy sự tự tin trong việc khai 
thác vấn đề của mỗi học sinh. Giáo viên phải là người hiểu rõ nhất sở trường cũng như 
các hạn chế của từng em để có thể đồng hành tốt nhất với các em trong học tập. 

1.3.3. Bài tập dự án – Hình thành thói quen tự học, làm việc nhóm: Ngày nay, việc 
định hướng cho học sinh tự học là cực kỳ quan trọng, nhằm giúp các em có tinh thần tự 
giác và tự học suốt đời. Để làm được điều này, giáo viên cần định hướng giúp học sinh 
suy nghĩ, khám phá và tự lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được mục tiêu của bài học. Kiến 
thức được tiếp nhận theo cách này sẽ giúp học sinh tránh tình trạng học vì thành tích và 
làm đẹp bảng điểm. Phương pháp này giúp khơi gợi khả năng nghiên cứu và cách tìm 
kiếm tài liệu là một phần vô cùng quan trọng để giúp học sinh nâng cao tính chủ và tinh 
thần tự học. 

1.3.4. Dạy học kết hợp đánh giá: Nhà trường và giáo viên cần tích hợp kiểm tra, 
đánh giá trong quá trình dạy học để thúc đẩy động lực học tập và không ngừng nâng cao 
kiến thức của học sinh. Qua đó, các em có thể nhận thức được kiến thức và năng lực là 
hai yếu tố bổ sung cho nhau. Từ đây, bản thân học sinh cũng sẽ chủ động hơn trong quá 
trình rèn luyện, học tập để cải thiện các kết quả đánh giá. 

1.3.5. Dạy học kết hợp kiến thức và thực tiễn: Học sinh cần cảm nhận được ý nghĩa 
thiết thực của các kiến thức và kĩ năng được học. Bởi sự kết hợp này góp phần hình 
thành niềm say mê và hứng thú học tập cho học sinh. Khi đó, các em được khai thác 
toàn bộ sự sáng tạo để làm phong phú vốn kinh nghiệm sống của chính mình. 

1.3.6. Tổ chức diễn đàn: Diễn đàn là một hình thức tổ chức hoạt động được sử dụng 
để thúc đẩy sự tham gia của học sinh thông qua việc các em trực tiếp, chủ động bày tỏ 
ý kiến của mình với đông đảo bạn bè, nhà trường, thầy cô giáo, cha mẹ và những người 
lớn khác có liên quan. Diễn đàn là một trong những hình thức tổ chức mang lại hiệu quả 
giáo dục thiết thực. Thông qua diễn đàn, học sinh có cơ hội bày tỏ suy nghĩ, ý kiến, quan 
niệm hay những câu hỏi, đề xuất của mình về một vấn đề nào đó có liên quan đến nhu 
cầu, hứng thú, nguyện vọng của các em. Đây cũng là dịp để các em biết lắng nghe ý 
kiến, học tập lẫn nhau. Vì vậy, diễn đàn như một sân chơi tạo điều kiện để học sinh được 
biểu đạt ý kiến của mình một cách trực tiếp với đông đảo bạn bè và những người khác. 
Diễn đàn thường được tổ chức rất linh hoạt, phong phú và đa dạng với những hình thức 
hoạt động cụ thể, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. 

Mục đích của việc tổ chức diễn đàn là để tạo cơ hội, môi trường cho học sinh được 
bày tỏ ý kiến về những vấn đề các em quan tâm, giúp các em khẳng định vai trò và tiếng 
nói của mình, đưa ra những suy nghĩ và hành vi tích cực để khẳng định vai trò và tiếng 
nói của mình, đưa ra những suy nghĩ và hành vi tích cực để khẳng định mình. 

Với môn Ngữ Văn, tổ chức các hội thảo, diễn đàn gắn liền với hoạt động tập nghiên 
cứu khoa học của học sinh. Đây là dịp các học sinh được tìm hiểu, nghiên cứu, chia sẻ, 
trao đổi với nhau liên quan các vấn đề về văn học. Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm dưới 
hình thức hội thảo, diễn đàn sẽ giúp các em làm chủ trước đám đông, bày tỏ quan điểm, 
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suy nghĩ của riêng mình, phát triển kỹ năng thuyết trình hùng biện, tạo cơ hội giao lưu, 
trao đổi, học hỏi kinh nghiệm... 

1.3.7. Sân khấu tương tác: Sân khấu tương tác (hay sân khấu diễn đàn) là một hình 
thức nghệ thuật tương tác dựa trên hoạt động diễn kịch, trong đó vở kịch chỉ có phần 
mở đầu đưa ra tình huống, phần còn lại được sáng tạo bởi những người tham gia. Phần 
trình diễn chính là một cuộc chia sẻ, thảo luận giữa những người thực hiện và khán giả, 
trong đó đề cao tính tương tác hay sự tham gia của khán giả. Mục đích của hoạt động 
này là nhằm tăng cường nhận thức, thúc đẩy để học sinh đưa ra quan điểm, suy nghĩ và 
cách xử lí tình huống thực tế gặp phải trong bất kì nội dung nào của cuộc sống. Thông 
qua sân khấu tương tác, sự tham gia của học sinh được tăng cường và thúc đẩy, tạo cơ 
hội cho học sinh rèn luyện những kĩ năng như: kĩ năng phát hiện vấn đề, kĩ năng phân 
tích vấn đề, kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo khi giải quyết 
tình huống và khả năng ứng phó với những thay đổi của cuộc sống,... 

2. Cơ sở thực tiễn 
    2.1. Thực trạng dạy học văn bản kịch tại trường THPT Phạm Hồng Thái. 
Hiện nay, việc giảng dạy phần văn bản kịch trong nhà trường nói chung và việc 

giảng dạy văn bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. và 
Tổ Ngữ văn Trường THPT Phạm Hồng Thái nói chung và bản thân tôi nói riêng đã nỗ 
lực cố gắng đổi mới, vận dụng sáng tạo vào đổi mới cách thức dạy kịch để nâng cao hiệu 
quả, tăng tính hấp dẫn của bài học, khơi dậy đam mê và thích thú cho học sinh. Nhiều 
giáo viên trong tổ Ngữ văn đã áp dụng những cách thức tiếp cận mới như: sân khấu hóa, 
bài tập dự án…Tổ chuyên môn đã tổ chức hoạt động dạy học theo hướng nghiên cứu 
bài học với thể loại kịch để cùng đóng góp ý kiến, trao đổi sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm 
hay để cùng áp dụng trong các bài dạy về kịch. Tuy nhiên, dường như phần văn bản kịch 
vẫn là một vùng khó, nhiều e ngại, đôi khi là chán nản cho cả giáo viên và học sinh. 

Đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt trong Kế hoạch bộ môn có thời gian là 02 
tiết. Đây là một khoảng thời gian quá ít để có thể tìm hiểu hết những triết lí sâu sắc của 
vở kịch, chứ chưa nói đến việc có đủ thời gian để áp dụng các phương pháp dạy học tích 
cực. Nhận ra điều này, từ năm học 2020 – 2021, dựa trên những giảm tải của chương 
trình, tổ Ngữ văn Trường THPT Phạm Hồng Thái đã xây dựng kế hoạch dạy học cho 
bài này với thời lượng là 03 tiết. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để chúng tôi có thể 
áp dụng thành công những đổi mới trong phương pháp dạy học. 

Đối với bản thân tôi, sau nhiều năm giảng dạy, có nhiều tìm tòi, thử nghiệm những 
cách tiếp cận mới, tôi thấy dạy văn bản kịch nói chung, kịch của Lưu Quang Vũ nói 
riêng cần phải đi từ đặc trưng thể loại – kịch là một lịa hình nghệ thuật tổng hợp. Kịch 
có đầy đủ tính chất, đặc điểm của nghệ thuật ngôn từ; nhưng kịch bản viết ra là để biểu 
diễn nên không thể tách rời các yếu tốc diễn xướng: sân khấu, diễn viên…Vì vậy, tôi đã 
mạnh dạn áp dụng nhiều phương pháp, kĩ thuật trong quá trình tìm hiểu văn bản kịch, 
và bước đầu thấy được sự thay đổi trong nhận thức, hứng thú của học sinh. 

2.2. Thuận lợi: 

 Việc đổi mới phương pháp dạy học theo đinh hướng phát triển năng lực của học 
được được nhà trường quan tâm, coi là nhiệm vụ hàng đầu trong đổi mới phương pháp, 
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đáp ứng yêu cầu dạy – học trong giai đoạn mới.  

 Nhà trường có đội ngũ giáo viên năng động, sáng tạo; học sinh thông minh, nhạy 
bén … Đây là những nhân tố căn bản cho quá trình đổi mới dạy và học theo hướng phát 
triển năng lực, phẩm chất của người học, dẫn  đến những thay đổi thực sự về chất lượng 
dạy và học môn Ngữ văn trong nhà trường.  

2.3. Khó khăn 

Bên cạnh kết quả đạt được thì việc áp dụng những đổi mới phương pháp theo định 
hướng phát triển năng lực gắn với bộ môn Ngữ văn còn có những khó khăn, hạn chế: 

 - Nhiều bài học có nội dung kiến thức nhiều, thời gian lại ít nên tiết dạy vẫn còn 
nặng về kiến thức, chưa chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh; chưa đặt ra những câu hỏi, 
tình huống để học sinh giải quyết, học sinh còn thụ động; 

- Sĩ số học sinh trong một lớp học quá đông (thường là từ 40 đến 45), nên việc quan 
sát của giáo viên tốn rất nhiều thời gian, không đảm bảo tiến độ chương trình, nên giáo 
viên còn ngại đổi mới; 

- Trong giờ dạy kịch bản văn học, muốn tổ chức dạy học theo hình thức sân khấu 
hóa nhưng rất công phu và tốn nhiều thời gian; một số giáo viên năng lực tổ chức còn 
hạn chế; học sinh không có năng khiếu…Tất cả khiến cho những dự định kế hoạch sử 
dụng phương pháp dạy học không đạt được hiệu quả như mong muốn; 

- Tổ chức hoạt động dạy học kịch bản văn học theo hướng trải nghiệm tham gia các 
buổi biểu diễn trên sân khấu: tốn thời gian, kinh phí và tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo 
an toàn nếu như thiếu các giải pháp; Hơn nữa học sinh ngày nay rất xa lạ với sân khấu 
kịch nên không có hứng thú, tham gia một cách hời hợt, khiên cưỡng… 

3. Biện pháp cụ thể thực hiện dạy học đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, 
Ngữ văn 12, tập 2 theo đình hướng phát triển năng lực học sinh. 

Để thực hiện dạy học đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Ngữ văn 12, tập 2 
theo đình hướng phát triển năng lực học sinh, chúng tôi đã tiến hành các bước như sau:   

Bước 1: Khảo sát hoạt động dạy học văn bản kịch trong nhà trường (dự giờ, quan 
sát, thảo luận với đồng nghiệp…) 

Bước 2: Vận dụng xây dựng kế hoạch dạy học, hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài học 
Bước 3: Tiến hành dạy học 
Bước 4: Tổ chức rút kinh nghiệm 
3.1. Khảo sát hoạt động dạy học văn bản kịch trong nhà trường trước khi áp dụng 

đổi mới phương pháp.  
a. Thực hiện khảo sát 
Chúng tôi tiến hành khảo sát mục tiêu, nội dung và phương pháp giảng dạy phần 

văn bản kịch trong chương trình Ngữ văn 11, 12: 
- Thời gian khảo sát: tháng 3/2023 
- Về số lượng văn bản: Kịch được giảng dạy 3 văn bản đoạn trích: Vĩnh biệt cửu 

trùng đài, trích kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng (Ngữ văn 11, tập 1); Tình yêu 

và thù hận, trích kịch Romeo và Giuliet của Sếch-xpia (Ngữ văn 11, tập 1); và Hồn 

Trương Ba, da hàng thịt trích kịch của Lưu Quang Vũ. 
- Về nội dung khảo sát: Hướng đến 2 vấn đề: 
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Với giáo viên: Dạy kịch như thế nào, tâm thế khi dạy kịch bản văn học; hiệu quả 

của giờ dạy kịch bản văn học. 
Với học sinh: Hứng thú khi tiếp cận văn bản kịch; hay khi tham gia sân khấu hóa 

các văn bản kịch. 
- Về phương pháp thực hiện: dự giờ nghiên cứu bài học, thảo luận, trao đổi… 
- Về đánh giá kết quả: 
Với giáo viên, hầu hết đều áp dụng những phương pháp dạy học tích cực, nhưng 

còn nhỏ lẻ, từng phần chứ chưa toàn diện. Do tâm lí học để thi nên giáo viên vẫn chú ý 
đến phần cung cấp kiến thức cho học sinh. 

Với học sinh, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, kiểm tra đánh giá kiến thức, phẩm 
chất và năng lực của học sinh bằng hệ thống câu hỏi và bài kiểm tra thực hành ở 2 lớp 
(chủ yếu hỏi kiến thức chung về thể loại): Lớp thực nghiệm 12D3; lớp đối chứng 12D2, 
năm học 2022 – 2023 và thu được kết quả trước giờ học như sau: 

Tên lớp Kiến thức 
(% trên TB) 

Năng lực Phẩm chất Hứng thú 
(Có hứng thú) 

12D3 (43 hs) 31 – 72% Đọc, phân tích Sống yêu thương 5HS = 11,6% 
12D2 (44 hs) 28 – 63,6% Đọc, phân tích Sống yêu thương 6HS = 13,6% 

 b. Nhận xét về ưu điểm và hạn chế trong cách dạy truyền thống và đề xuất xây 
dựng kế hoạch dạy học bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt theo định hướng phát triển 
năng lực học sinh 

- Ưu điểm: Đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng cơ bản, đảm bảo thời gian tiến độ bài, 
hình thành được tình yêu cuộc sống, lối sống trách nhiệm cho học sinh 

- Hạn chế: Hình thức dạy học còn đơn điệu, học sinh không có những trải nghiệm 
mang tính cá nhân trong quá trình học; Ngoài năng lực ngôn ngữ đọc và phân tích, chưa 
thực sự phát huy được những năng lực mới cần có của học sinh trong hoàn cảnh mới 
như năng lực tự chủ tự học, năng lực nghiên cứu, năng lực thuyết trình, năng lực tìm 
hiểu xã hội, năng lực thẩm mĩ…; Bên cạnh việc nhận ra phẩm chất của lối sống giầu 
tình yêu thương, chưa giúp học sinh thấy được những phẩm chất cần có như lòng nhân 
ái (tình yêu cái đẹp); trung thực (sống đúng là mình) và trách nhiệm (sống hết mình với 
thời gian tuổi trẻ, sống có ích trong cuộc đời); sống có ý chí, nghị lực (biết vượt qua 
những hoàn cảnh khó khăn để nuôi dưỡng tình yêu với cuộc sống)…  

 Trên cơ sở thực tiễn giảng dạy và khảo sát kết quả học sinh, chúng tôi xây dựng kế 
hoạch và đề xuất dạy học đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Ngữ văn 12, tập 2 
theo đình hướng phát triển năng lực học sinh cho học sinh lớp 12. 

3.2. Vận dụng những giải pháp cụ thể xây dựng kế hoạch bài học đoạn trích 

“Hồn Trương Ba, da hàng thịt” theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 

3.2.1. Chuẩn bị. 
Để áp dụng hiệu quả những phương pháp dạy học tích cực, giáo viên, học sinh đều 

cần có thời gian chuẩn bị, thực hiện tương đối dài. Giáo viên không chỉ xây dựng kế 
hoạch bài dạy mà còn phải dành thời gian hướng dẫn và thực hiện các bước nghiên cứu 
theo hình thức làm bài tập ở nhà và trình bày trực tiếp trong giờ học.  
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Việc chuẩn bị giờ dạy học đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Ngữ văn 12, tập 

2 theo đình hướng phát triển năng lực học sinh được tiến hành theo các bước sau: 
Bước 1: Xác định nhiệm vụ của giáo viên và học sinh trước giờ học, trong giờ học 

và sau giờ học. 
Trước giờ học: 

- Giáo viên: xây dựng kế hoạch dạy học; xây dựng phiếu học tập; giao nhiệm vụ cụ 
thể cho từng nhóm học tập (hình thức bài tập dự án, theo nhóm từ 2 đến 4 học sinh) 

- Học sinh: thực hiện các nội dung trên phiếu học tập (thay cho khâu soạn bài theo 
phương pháp dạy học truyền thống); thực hiện nhiệm vụ của nhóm học tập. 

Trong giờ học:  

- Giáo viên: tổ chức giờ học theo đúng tiến trình; dẫn dắt học sinh hình thành kiến 
thức bài học qua những tình huống có vấn đề; lắng nghe – nhận xét – chỉnh sửa nội dung 
trình bày của học sinh… 

- Học sinh: trình bày nhiệm vụ của nhóm; hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung của phiếu 
học tập để hình thành kiến thức mới (thay cho việc phải ghi chi tiết nội dung bài học vào 
vở); trao đổi, nêu ý kiến nếu thấy băn khoăn, chưa thỏa mãn…  

Sau giờ học: 

- Học sinh thực hiện làm bài kiểm tra đánh giá về kiến thức, năng lực, phẩm chất 
được hình thành sau bài học. 

- Giáo viên: đánh giá, nhận xét bài làm của học sinh; rút kinh nghiệm để nhận ra 
hiệu quả của việc áp dụng đổi mới phương pháp, đưa ra những điều chỉnh, nếu cần. 

Bước 2: Xây dựng kế hoạch bài dạy theo đúng quy trình: 
Xác định mục tiêu bài học. Với giờ dạy theo định hướng phát huy năng lực của 

người học, việc xác định mục tiêu dựa trên 03 phương diện: kiến thức, kĩ năng, thái độ. 
Để rõ hơn định hướng phát triển năng lực, mục tiêu phải dựa trên các cấp độ nhận thức: 
Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, trong đó coi trọng mục tiêu vận dụng. 

 Xác định phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp với mục tiêu của bài. 
Các bước tiến hành giờ dạy – học: Để phát triển năng lực của học sinh trong giờ dạy 

Ngữ văn, cần đổi mới mạnh mẽ việc thiết kế Kế hoạch bài học. Trong thiết kế giáo viên 
phải cho thấy rõ hoạt động của học sinh chiếm vị trí chủ yếu; Nhiệm vụ của giáo viên 
là tập trung vào việc tổ chức, dẫn dắt các hoạt động của học sinh bằng cách nêu vấn đề, 
tạo ra những tình huống, dự án… Trong đó, giáo viên tổ chức cho học sinh: 

- Tạo tâm thế cho giờ học, khơi gợi được vấn đề để học sinh hứng thú với vấn đề; 
- Vận dụng đa dạng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực: trao đổi – thảo luận; 

thuyết trình dự án; nêu và phân tích các giả thuyết để đi đến được chân lí… 
- Vận dụng phần kiến thức mới vừa hình thành để củng cố khắc sâu kiến thức, bước 

đầu áp dụng vào thực tiễn, hình thành kĩ năng, phát triển năng lực, xây dựng phẩm 
chất… 

Theo đó, thiết kế Kế hoạch bài học theo định hướng phát triển năng lực phải theo 5 
hoạt động cơ bản: Hoạt động Khởi động – Hoạt động Hình thành kiến thức – Hoạt động 
Luyện tập – Hoạt động Vận dụng – Hoạt động Mở rộng, nâng cao. 
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- Hoạt động Khởi động: Là hoạt động đầu tiên của bài học. Hoạt động này nhằm giúp 

học sinh huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân về các vấn đề có 
nội dung liên quan đến bài học mới, giáo viên biệt được học sinh nắm vấn đề ở mức độ 
nào. Hoạt động khởi động sẽ kích thích tính tò mò, sự hứng thú, tâm thế của học sinh 
ngay từ đầu tiết học. Hoạt động này được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú: 
kiểm tra bài cũ; trình bày cảm nghĩ; xem một đoạn video; làm một bài tập nhỏ, quan sát 
tranh ảnh hoặc theo hình thức các trò chơi rất phổ biến: Ai là triệu phú; Rung chuông 
vàng; Mảnh ghép… 

Trong giờ dạy đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, vì muốn học sinh hiểu 
thêm răng, ngoài tư cách là một nhà viết kịch tài ba, Lưu Quang Vũ còn là một hồn thơ 
giầu cảm xúc, suy tư. Vì thế, chúng tôi chọn ca khúc Tiếng Việt, phổ thơ Lưu Quang 
Vũ để dẫn dắt vấn đề. 

- Hoạt động Hình thành kiến thức: Là hoạt động giúp học sinh tự chiếm lĩnh kiến 
thức mới thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ/bài tập/câu hỏi…Đối với hoạt động 
này, phải tùy thuộc vào từng bài cụ thể để giáo viên có sự lựa chọn hình thức tổ chức 
sao cho hiệu quả. 

Với đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, là một bài đọc văn, nên kiến thức cần 
chiếm lĩnh là phần nội dung tư tưởng mà nhà văn gửi gắm đằng sau những hình thức 
nghệ thuật độc đáo. Là một văn bản kịch, mang những đặc trưng riêng biệt của thể loại, 
nên chúng tôi lựa chọn cách tiếp cận, hình thành kiến thức qua các hình thức: Phiếu học 
tập; sân khấu hóa; tranh luận, thuyết trình bài tập dự án, và không thể thiếu một cách rất 
truyền thống đó là câu hỏi vấn đáp để giáo viên có thể bình những chi tiết quan trọng, 
những bài học có ý nghĩa nhất, giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ kiến thức. 

- Hoạt động Luyện tập: Là hoạt động yêu cầu học sinh có thể vận dụng những kiến 
thức vừa hình thành để giải quyết một nhiệm vụ cụ thể. Thông qua đó, học sinh hình 
thành được những kĩ năng; còn giáo viên đánh giá được học sinh đã năm được kiến thức 
chưa, nắm được ở mức độ nào. Hình thức của hoạt động này thường là những bài tập 
nhỏ, bài tập trắc nghiệm, có sự kết hợp kiểm tra kiến thức đọc văn – tiếng Việt – làm 
văn, học sinh có thể làm cá nhân, hoặc theo nhóm. Sau hoạt động này giáo viên sửa lỗi, 
uốn nắn những cách hiểu chưa chính xác của học sinh. 

Trong đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, để kiểm tra mức độ hiểu bài của 
học sinh, chúng tôi sử dụng những bài tập nhỏ, những câu hỏi để học sinh rút ra được 
những thông điệp được tác giả gửi gắm trong vở kịch…có những tiết chúng tôi cho học 
sinh luyện tập bằng hình thức sân khấu hóa để xem học sinh hiểu nhân vật như thế nào. 

- Hoạt động vận dụng: Là hoạt động học sinh vận dụng những kiến thức đã học để 
giải quyết một tình huống cụ thể trong thực tế cuộc sống. Đây là hoạt động khuyến khích 
học sinh nghiên cứu, sáng tạo, tìm ra cái mới theo sự hiểu biết của mình, biết vận dụng 
kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề khác nhau của cuộc sống. Hoạt động này 
góp phần hình thành cho học sinh nhiều năng lực, phẩm chất. 

Khi dạy đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, chúng tôi hiểu rằng, đây là một 
vở kịch lớn của Lưu Quang Vũ, vở kịch đặt ra nhiều vấn đề của đời sống, không chỉ có 
ý nghĩa đương thời mà ngày nay nó vẫn còn nguyên giá trị. Vì thế, học sinh sau khi học 
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xong đoạn trích, hiểu được những thông điệp mà tác giả gửi gắm đều có thể áp dụng vào 
thực tế cuộc sống: Sống như thế nào? Làm thế nào để được sống là chính mình? Tại sao 
phải được sống là chính mình?...Nhất là đối với những học sinh lớp 12, vận dụng lối 
sống nào khi lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai? 

- Hoạt động Mở rộng, nâng cao: Là hoạt động giúp học sinh tiếp tục hình thành kiến 
thức, kĩ năng dựa trên cơ sở là cái tiếp thu từ bài học. Bởi lẽ việc học là không ngừng 
nghỉ, kiến thức là không giới hạn nên trên cơ sở cái đã có, người học phải biết trau giối 
thêm kiến thức, củng cố thêm kĩ năng. Đó cũng chính là con đường hình thành các năng 
lực của người học. Hình thức của hoạt động này rất phong phú, nhất là đối với các đoạn 
trích, người học có thể tìm đọc hoàn chỉnh tác phẩm, văn bản có liên quan; Hay tự mình 
tìm tòi thêm những tác phẩm cùng chủ đề, cùng thể loại… 

Với đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, đọc văn bản hoản chỉnh, xem một 
buổi biểu diễn trên sân khấu kịch là cách để người học hiểu thêm thông điệp, ý nghĩa 
của vở kịch, thêm trân quý tài tăng của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ… 

 3.2.2. Tổ chức dạy học thể nghiệm 

Sau bước xây dựng kế hoach bài học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, 
giáo viên tiến hành giờ dạy ở lớp thực nghiệm. Với lớp đối chứng giáo viên sử dụng đổi 
mới phương pháp một phần, chú trọng đến cung cấp kiến thức. 

Trong giờ dạy ở lớp thể nghiệm và đối chứng, chúng tôi có sử dụng những phương 
pháp dạy học tích cực sau: 

- Giống nhau giữa hai lớp: đều sử dụng phiếu bài tập với ba mức độ yêu cầu về thực 
hiện nhiệm vụ: trước – trong và sau giờ học; đều cho học sinh chuẩn bị sơ đồ tóm tắt tác 
phẩm. 

- Khác nhau: 
Lớp đối chứng: việc đọc văn bản theo cách đọc phân vai trực tiếp trên lớp; các nội 

dung kiến thức của bài chủ yếu theo hứng vấn đáp; thảo luận trực tiếp. 
Lớp thực nghiệm: sáng tạo trong các hình thức tiếp cận nội dung vở kịch: sân khấu 

hóa (cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba với xác hàng thịt sân khấu hóa theo hình thức 
video, quay và xem gián tiếp; hai cuộc đối thoại còn lại là hình thức sân khấu hóa trực 
tiếp trong giờ học); nội dung kiến thức được hình thành bằng thuyết trình – bài tập dự 
án; tranh luận, vấn đáp… 

Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi đối chiếu giữa lớp 12D3 tham gia thể 
nghiệm, lớp 12D2 là lớp đối chứng. Cả hai lớp đều có trình độ tương đương thuộc ban 
cơ bản. Sau quá trình dạy học, chúng tôi thực hiện quan sát và cho học sinh làm bài khảo 
sát, kiểm tra về nội dung của Hồn Trương Ba, da hàng thịt và khảo sát về hứng thú của 
học sinh với thể loại kịch để đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm. 

Tên lớp Kiến thức 
(% trên TB) 

Năng lực Phẩm chất Hứng thú 
(Có hứng thú) 

Lớp thực 
nghiệm 12D3 

(43 hs) 

41 – 95,3% Đọc, phân tích 
Ngôn ngữ, 
thẩm mĩ, thuyết 
trình, phản 

Sống yêu thương, 
sống có trách 
nhiệm, sống được 
là chính mình, con 

30HS = 
69,7% 
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biện, nghiên 
cứu, tự học… 

đường giữ gìn 
phầm chất tốt 
đẹp… 

Lớp đối 
chứng 12D2 

(44 hs) 

33 – 75% Đọc, phân tích, 
thẩm mĩ, tự học 

Sống yêu thương, 
sống có trách 
nhiệm 

11HS = 25% 

3.3. Tổ chức rút kinh nghiệm: Thông qua hoạt động dạy học trải nghiệm đoạn trích 
Hồn Trương Ba, da hàng thịt theo định hướng phát triển năng lực học sinh, chúng tôi 
rút được những kinh nghiệm cần lưu ý: 

- Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh góp phần thúc đẩy việc dạy 
học các môn khoa học trong nhà trường. Đòi hỏi học sinh phải tham gia vào khoa học 
thực sự, biết sử dụng các phương pháp khoa học vào quá trình nghiên cứu, học tập…  

- Giáo viên muốn áp dụng hiệu quả các kĩ thuật dạy học, phương pháp dạy học tích 
cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh phải là người có kiến thức chuyên 
môn, hiểu biết sâu sắc về phương pháp – kĩ thuật dạy học, có khả năng vận dụng kiến 
thức chuyên môn vào thực tế, có niềm đam mê với nghiên cứu khoa học… có năng lực 
tổ chức, hướng dẫn học sinh tìm ra được những giả thuyết khoa học, thắp sáng niềm 
đam mê, hứng thú cho học sinh trong những giờ học văn nói chung, học kịch bản văn 
học nói riêng. 

- Cần chú ý phát huy khả năng, năng lực của cá nhân học sinh trong quá trình học 
tập, có động viên và khen ngợi kịp thời. Mỗi hoạt động trải nghiệm cần lựa chọn phân 
công cho phù hợp đối tượng, tránh để tình trạng học sinh bị bỏ quên trong giờ Văn. 

- Trong giờ dạy này, tôi cho rằng một trong những phương pháp góp phần thành 
công của bài học chính là kĩ thuật sử dụng phiếu bài tập. Trong phiếu bài tập, chúng tôi 
đã thiết kế chi tiết từng nhiệm vụ của học sinh trước – trong – sau giờ học. Phiếu này 
không chỉ thay cho phần soạn bài (theo phương pháp truyền thống) mà còn thay cho 
phần ghi vở của học sinh trong giờ học. Thay vì phải ghi chép tỉ mỉ, nhiều nội dung, thì 
học sinh chỉ cần bổ sung/điều chỉnh kiến thức dựa trên cơ sở đã chuẩn bị sẵn ở nhà. Có 
lẽ đây cũng là một lí do làm giảm sự chán nản, tăng chất hứng thú trong giờ học. Không 
chỉ áp dụng trong dạy học văn bản kịch. Phiếu học tập, với sự thiết kế tương đối công 
phu, còn là phương tiện rất hữu hiệu để dạy – học các văn bản văn xuôi. 

- Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh góp phần rèn luyện kĩ năng 
sống, rèn luyện phẩm chất, năng lực, giúp cho học sinh tìm được hứng thú, ý nghĩa trong 
giờ học văn. Từ bài học, học sinh biết vận dụng kiến thức để giải quyết tốt các tình 
huống của cuộc sống, những khó khăn trong cuộc sống; biết lựa chọn cho mình những 
con đường để giữ gìn được nhân cách tốt đẹp… 

4. Kết quả đạt được: Hiệu quả của việc tổ chức cho học sinh học đoạn trích Hồn 

Trương Ba, da hàng thịt theo định hướng phát triển năng lực:  
- Khi tham gia tiết học, được trình bày, tranh luận để bác bỏ hay bảo vệ những ý 

kiến của mình của mình góp phần làm tăng hứng thú học tập, hình thành năng lực tự 
học, tìm tòi sàng lọc thông tin, năng lực đọc – hiểu một văn bản kịch, năng lực thuyết 
trình – tranh luận – phản biện…, năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết 
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các tình huống của thực tế cuộc sống cho học sinh. Giúp học sinh tự tin hơn vào bản 
thân, say mê hơn với môn Ngữ văn, với thể loại kịch. 

- Trong quá trình chuẩn bị bài học, báo cáo kết quả nhiệm vụ, học sinh được làm 
việc nhóm, được trải nghiệm những sản phẩm thực tế của bản thân; học được cách chấp 
nhận thử thách để vượt qua chính mình; Biết sử dụng cách giải quyết khoa học để xử lý 
những vấn đề phức tạp của cuộc sống; hoàn thiện được kĩ năng thuyết trình, kĩ năng giải 
quyết vấn đề, kĩ năng bảo vệ quan điểm, kĩ năng thuyết phục người khác… 

- Học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, phát huy được những năng lực chung và 
năng lực cá nhân: năng lực ngôn ngữ, năng lực đọc hiểu văn bản kịch, năng lực thẩm 
mĩ, năng lực hợp tác nhóm, năng lực nghiên cứu, năng lực phản biện, năng lực thuyết 
trình..., hướng đến hình thành nhiều phẩm chất cho học sinh: tình yêu cuộc sống, thái 
độ trân trọng cuộc sống – được sống là mình, với những gì mình có... 

- Tham gia giờ học với nhiều trải nghiệm thú vị đã khiến học sinh thực sự hứng 
thú, say mê, tích cực trong các hoạt động, từ đó làm giờ học văn bản kịch trở nên sống 
động, hấp dẫn hơn nhiều.  

    5. Bài học kinh nghiệm 
Từ thực tiễn giáo dục, chúng tôi nhận thấy để khắc phục các hạn chế của phương 

pháp dạy học truyền thống trong môn Ngữ văn nói chung, dạy học văn bản kịch nói 
riêng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, đáp 
ứng yêu cầu của thời đại, việc dạy Văn ở các trường phổ thông cần đặt ra yêu cầu, trách 
nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh 

Đối với cán bộ quản lý cần phải thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, 
phê duyệt kế hoạch, chương trình của các tổ, nhóm chuyên môn; tăng cường công tác 
tập huấn, bồi dưỡng, sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm. 

Đối với giáo viên, cần phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch ngay từ đầu 
năm học; các giáo viên rà soát, đề xuất những nội dung, cách thức tổ chức hoạt động 
dạy học, tăng cường đổi mới, áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực phù 
hợp với đặc trưng bộ môn; trong sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, bên cạnh việc nghiên 
cứu trao đổi nội dung bài dạy thì cần tập trung thảo luận, bàn bạc, thống nhất kỹ những 
phương pháp dạy học mới, chú ý đến cách thức tiến hành, đối tượng áp dụng. Tổ chức 
các hoạt động giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động dạy học với các giáo 
viên, tổ, nhóm các trường bạn dưới hình thức sinh hoạt chuyên môn liên trường… 

Đối với học sinh, để hoạt động đổi mới phương pháp theo định hướng phát huy năng 
lực có hiệu quả, các em phải dành thời gian, khơi dậy niềm đam mê đối với môn học, 
có ý thức trong việc tìm tòi, đi sâu tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến văn bản được 
học trong chương trình, khả năng tự học cần phải được quan tâm đúng mức; trau giồi về 
vốn ngôn ngữ để tự tin trong thuyết trình và thuyết phục...  

Đối với các bậc phụ huynh: Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, 
nhà trường và xã hội; tạo điều kiện và khuyến khích các em được tham gia các hoạt 
động trải nghiệm do nhà trường tổ chức; đồng hành với nhà trường trong quá trình rèn 
luyện hoàn thiện nhân cách của các em. 
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PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 
Kết quả đạt được của sáng kiến kinh nghiệm đã khẳng định tính đúng đắn, tính thiết thực 

và tính hiệu quả của việc giáo dục học sinh thông qua việc đổi mới phương pháp, dạy học 
theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong giờ học Ngữ văn. Dạy học theo định 
hướng phát triển năng lực góp phần phát triển phẩm chất nhân cách và năng lực của học 
sinh một cách toàn diện; chú trọng năng lực vận dụng kiến thức của bài học vào việc 
giải quyết các tình huống thực tiễn;  tạo ra những giờ học thú vị, sôi động và cuốn hút 
học sinh vào các hoạt động tìm tòi, khám phá kiến thức. Trong quá trình này người giáo 
viên có một vị trí đặc biệt quan trọng. Giáo viên đóng vai trò là người định hướng, dẫn dắt 
giúp học sinh khám phá được bản chất của những vấn đề khoa học, làm cho học sinh thấy 
yêu thích bộ môn; đam mê với những tìm tòi sáng tạo, biết vận dụng kiến thức đã học vào 
giải quyết tình huống trong thực tế. Như vậy: 

Đổi mới phương pháp là một quá trình, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì. Sự thay đổi và hiệu quả 
của những phương pháp dạy học tíc cực phải đến từ hai phía: giáo viên và học sinh. Vì thế, qua 
những kinh nghiệm đã rút ra, tôi thấy giáo viên khi đã tìm được phương pháp tiếp cận đúng đắn 
sẽ tạo nên một giờ dạy đầy hứng khởi; học sinh khi biết cách tiếp cận vấn đề sẽ trở nên tự tin, 
trưởng thành hơn, biết cách ứng xử giải quyết các tình huống hàng ngày một cách hợp lí, góp 
phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của dạy học và giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng 
thời phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo ở học sinh Trung học phổ thông. 

Kịch là một thể loại văn học khó, lại có ít thời lượng, vì thế tích cực đổi mới phương pháp 
trong dạy học kịch sẽ kéo học trở lại với một loại hình nghệ thuật, tạo cho học sinh có niềm 
đam mê được diễn, được trải nghiệm… thì vấn đề học kịch bản văn học của học sinh sẽ trở nên 
nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. 

2. Đề xuất và kiến nghị 
- Hàng năm, nhà trường dành quỹ thời gian, kinh phí để tổ chuyên môn có thể tổ 

chức cho học sinh được đi xem kịch, đem đến những trải nghiệm mới mẻ, phong phú 
giúp cho giờ học Ngữ văn trong nhà trường hứng thú và bổ ích hơn. 

- Để những giờ học văn nói chung, giờ học kịch bản văn học nói riêng đạt hiệu 
quả, bản thân người giáo viên luôn phải nỗ lực tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn và phát 
huy tính sáng tạo để tổ chức được những hình thức trải nghiệm sáng tạo hiệu quả, phù 
hợp với điều kiện vật chất của từng nhà trường. 

Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm “DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH “HỒN TRƯƠNG 
BA, DA HÀNG THỊT” (Ngữ văn 12, tập 2) CỦA LƯU QUANG VŨ THEO ĐỊNH 
HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH” tôi đã áp dụng trong quá trình giảng 
dạy bộ môn và thấy thành công. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh 
đạo và đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện tốt hơn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị                    Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2023 
 
 
 Nguyễn Thị Hiền 
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PHẦN PHỤ LỤC 

Một số hình ảnh trong buổi dạy học trải nghiệm 
đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt 
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Phiếu khảo sát để đánh giá hiệu quả của sáng kiến. 

PHIẾU KHẢO SÁT SỐ 1 
NỘI DUNG KHẢO SÁT TRƯỚC KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI. 

Lớp:  12D2, 12D3 năm học 2022 – 2023  
Ngày khảo sát: ngày 03 tháng 03 năm 2023 

 Em hãy vui lòng trả lời những câu hỏi sau: 
A. Về kiến thức 

Câu 1: Đối tượng mô tả của kịch là gì? 
A. Những bi kịch trong cuộc sống.         B. Công lao của các anh hùng cách mạng. 
C. Những xung đột trong đời sống         D. Những vấn đề nổi cộm của cuộc sống. 
Câu 2: Khi tìm hiểu một tác phẩm kịch, nội dung nào cần quan tâm nhất? 
A. Lời thoại của các nhân vật.       B. Vị trí của đoạn trích trong toàn bộ tác phẩm. 
D. Quan hệ giữa các nhân vật.       C. Giá trị nghệ thuật và giá trị nhân đạo của vở kịch. 
Câu 3: Nội dung phản ảnh của thể loại bi kịch là gì? 
A. Những mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống hàng ngày với bi hài, vui buồn lẫn lộn. 
B. Những đau khổ của con người trong cuộc sống với niềm thương cảm vô hạn. 
C. Sự đối lập giữa vẻ ngoài đẹp đẽ với cái bên trong sâu xa nhằm làm bật tiếng cười chế 
giễu, mỉa mai. 
D. Xung đột giữa những nhân vật cao thượng, tốt đẹp với những thế lực đen tối, độc ác. 

B. Về năng lực 

Câu 4: Khi đọc và phân tích các đoạn trích kịch trong Ngữ văn 11, em tự thấy mình 
phát huy được tốt nhất năng lực nào của bản thân? 
Trả lời ngắn gọn 
…………………………………………………………………………………… 

C. Về phẩm chất 
Câu 5: Qua việc đọc và phân tích các đoạn trích kịch trong Ngữ văn 11, em rút ra bài 
học gì cho bản thân trong cuộc sống, đặc biệt là bài học về lối sống, quan niệm sống? 
Trả lời ngắn gọn 
………………………………………………………………………………………… 
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PHIẾU KHẢO SÁT SỐ 2 

NỘI DUNG KHẢO SÁT SAU GIỜ DẠY HỌC THỂ NGHIỆM 
Lớp:  12D2, 12D3 năm học 2022 – 2023  
Ngày khảo sát: ngày 11 tháng 03 năm 2023 

Em hãy vui lòng trả lời những câu hỏi sau: 
A. Về kiến thức 

Câu 1: Xét theo hình thức ngôn ngữ trình diễn, kịch chia làm mấy loại? 
A. Bốn loại: kịch nói, kịch thơ, ca kịch, hò vè. 
B. Một loại: kịch nói. 
C. Hai loại: kịch nói, kịch thơ. 
D. Ba loại: kịch nói, kịch thơ, ca kịch. 
Câu 2: Ngôn ngữ kịch có đặc điểm gì? 
A. Mang tính nhân đạo và nhân văn cao cả. 
B. Mang tính hành động và tính khẩu ngữ cao. 
C. Tinh tế, giàu liên tưởng. 
D. Sôi nổi, giàu tính hình ảnh và so sánh. 
Câu 3: Vở kịch nào dưới đây thuộc thể loại bi kịch? 
A. Lão hà tiện của Mô-li-e. 
B. Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia. 
C. Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng. 
D. Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ. 

B. Về năng lực 

Câu 4: Khi đọc và phân tích đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, em tự thấy mình 
phát huy được tốt nhất năng lực nào của bản thân? 
Trả lời ngắn gọn 
…………………………………………………………………………………… 

C. Về phẩm chất 
Câu 5: Qua bài đọc đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, em rút ra bài học gì ý 
nghĩa cho bản thân trong cuộc sống, đặc biệt là bài học về lối sống, quan niệm sống? 
Trả lời ngắn gọn 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
*KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRƯỚC GIỜ DẠY THỂ NGHIỆM: 

Về kiến thức: 3 câu hỏi tập trung vào đặc trưng cơ bản của thể loại kịch.  ở lớp 12D2 
có 28/44 học sinh trả lời chính xác so với đáp án chiếm 63,6% đáp ứng kiến thức cơ 
bản; còn 16 học sinh chiến 36,4% trả lời chưa đúng đáp án của từ hai câu trở lên. Cao 
hơn một chút, tỉ lệ của lớp 12D3 là 31/43 học sinh trả lời đủ chiếm 72% đáp ứng yêu 
cầu cơ bản, có 12 học sinh chiếm 28% cần bổ sung thêm kiến thức (xem bảng thống kê 
ở phần Cơ sở thực tiễn) 

Về năng lực: học sinh đều trả lời trong các giờ học, giáo viên thường vận dụng 
phương pháp phát vấn, đàm thoại, chủ yếu phát huy năng lực ngôn ngữ, đọc hiểu, phân 
tích văn bản nghệ thuật cho học sinh. 
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Về phẩm chất: học sinh đều rút ra bài học về tình yêu cuộc sống, tình yêu thương. 

 NHẬN XÉT:  
- Qua các phiếu khảo sát, tôi thấy đa số học sinh đều nắm được kiến thức cơ bản 

theo chuẩn kiến thức kĩ năng, tuy nhiên việc định hướng phát triển năng lực, phẩm chất 
cho học sinh ít nhiều còn hạn chế. Học sinh vẫn học các giờ văn theo cách truyền thống 
nên việc giáo viên tổ chức các hoạt động học cho học sinh chưa thật hiệu quả.  

- Nhu cầu được tự mình khám phá và trải nghiệm thông qua các hoạt động sáng 
tạo trong các giờ đọc văn là mong muốn của hầu hết học sinh hiện nay. 

- Nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ để cùng tổ 
chức tốt công tác giáo dục trải nghiệm sáng tạo và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 
THPT thông qua hoạt động trong và ngoài giờ học Ngữ Văn. 
 
* KẾT QUẢ KHẢO SÁT SAU GIỜ HỌC THỂ NGHIỆM: 

Tên lớp Kiến thức 
(% trên TB) 

Năng lực Phẩm chất Hứng thú 
(Có hứng thú) 

Lớp thực 
nghiệm 12D3 

(43 hs) 

41 – 95,3% Đọc, phân tích 
Ngôn ngữ, 
thẩm mĩ, thuyết 
trình, phản 
biện, nghiên 
cứu, tự học… 

Sống yêu thương, 
sống có trách 
nhiệm, sống được 
là chính mình, con 
đường giữ gìn 
phầm chất tốt 
đẹp… 

30HS = 
69,7% 

Lớp đối 
chứng 12D2 

(44 hs) 

33 – 75% Đọc, phân tích, 
thẩm mĩ, tự học 

Sống yêu thương, 
sống có trách 
nhiệm 

11HS = 25% 

NHẬN XÉT:  
Về kiến thức: Học sinh lớp thể nghiệm 12D3 nắm chắc kiến thức cơ bản hơn lớp 

đối chứng 12D2, các em trả lời ngắn gọn, rõ ràng và chính xác hơn trong việc bày tỏ 
nhận thức và quan điểm sau khi học xong đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt. 

Về năng lực: Qua các phiếu khảo sát, tôi thấy đa số học sinh đều đã được tham 
gia vào các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong và ngoài giờ học văn để tìm hiểu và 
rèn luyện các năng lực cá nhân. Bên cạnh năng lực ngôn ngữ, phân tích học sinh lớp thể 
nghiệm còn phát huy được nhiều sở trường năng lực hơn như: tự học, tự tìm hiểu thông 
tin; thẩm mĩ, thuyết trình dự án, phản biện, nghiên cứu… Điều này đem sự hứng thú cho 
học sinh trong các giờ học văn. 

Về phẩm chất: Qua các phiếu khảo sát, học sinh lớp thể nghiệm phương pháp tổ 
chức dạy học sáng tạo còn thể hiện rõ hơn những phẩm chất của người học như: Tình 
yêu cuộc sống, khát vọng sống có ích, biết trân trọng cuộc sống vốn như mình có, sống 
nhân hậu, giầu tình yêu thương… 

Có thể thấy, thông qua kết quả khảo sát, bước đầu để tài SKKN chứng minh 
những hiệu quả đáng ghi nhận trong việc dạy học văn bản kịch thông qua tổ chức 
hoạt động dạy học theo hướng phát huy năng lực học sinh nhà trường THPT. 
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Thiết kế Kế hoạch bài học thể nghiệm 

Đọc văn                     HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT 

                                         (Trích)                          Lưu Quang Vũ 
MỤC TIÊU BÀI HỌC. 
Thời gian: 3 tiết. 

1. Về kiến thức: 
- Hiểu được bi kịch của con người khi bị áp đặt vào nghịch cảnh: phải sống nhờ, sống 
vay mượn, sống tạm bợ và trái với tự nhiên khiên tâm hồn nhân hậu, thanh cao bị nhiễm 
độc và tha hóa bởi sự lấn át của thể xác thô lỗ, phàm tục. 
- Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của những người lao động trong cuộc đấu tranh chống 
lại sự dung tục, bảo vệ quyền được sống trọn vẹn, hài hòa giữa thể xác và tâm hồn, vật 
chất và tinh thần cùng khát vọng hoàn thiện nhân cách. 
- Thấy được kịch của Lưu Quang Vũ đặc sắc trên cả hai phương diện: kịch bản văn học 
và nghệ thuật sân khấu với tính hiện đại kết hợp các giá trị truyền thống; sự phê phán 
mạnh mẽ, quyết liệt và chất trữ tình đămg thắm, bay bổng. 
- Trọng tâm: Những cuộc đối thoại thể hiện tình cảnh trớ trêu của hồn TB và những triết 
lí của đoạn trích. 

2. Về kĩ năng: 
- Đọc – hiểu đúng đặc trưng thể loại một Kịch hiện đại có tình triết lí sâu sắc. 
- Xác định mâu thẫn, xung đột kịch và phân tích nhân vật trong văn bản kịch. 

3. Về thái độ: 
- Đấu tranh chống lại sự giả tạo và dung tục, bảo vệ quyền được sống đích thực và khát 
vọng hoàn thiện nhân cách. Có lối sống tích cực, tiến bộ. 

4. Định hướng góp phần hình thành năng lực. 
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến Lưu Quang Vũ và những vở kịch của ông. 
- Năng lực đọc – hiểu văn bản kịch. 
- Năng lực tự học. 
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về những giá trị nội dung tư tưởng, nghệ thuật 
của văn bản. 
- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận. 
Tiết thứ 1. 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 
1. Về kiến thức: 

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, vở kịch Hồn Trương 
Ba, da hàng thịt và đoạn trích sách giáo khoa. 
- Tập trung vào cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt để thấy được bi kịch 
phải sống nhờ, sống mượn, sống tạm bợ và trái với tự nhiên khiên tâm hồn nhân hậu, 
thanh cao bị nhiễm độc và tha hóa bởi sự lấn át của thể xác thô lỗ, phàm tục. 
- Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của những người lao động trong cuộc đấu tranh chống 
lại sự dung tục, bảo vệ quyền được sống trọn vẹn, hài hòa giữa thể xác và tâm hồn, vật 
chất và tinh thần cùng khát vọng hoàn thiện nhân cách. 
- Trọng tâm: Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt. 

2. Về kĩ năng: 
- Đọc – hiểu đúng đặc trưng thể loại một Kịch hiện đại có tính triết lí sâu sắc. 
- Xác định mâu thuẫn, xung đột kịch và phân tích nhân vật trong văn bản kịch. 

3. Về thái độ: 
- Đấu tranh chống lại sự giả tạo và dung tục, bảo vệ quyền được sống đích thực và khát 
vọng hoàn thiện nhân cách. Có lối sống tích cực, tiến bộ. 
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4. Định hướng góp phần hình thành năng lực. 

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến Lưu Quang Vũ và những vở kịch của ông. 
- Năng lực đọc – hiểu văn bản kịch; Năng lực tự học. 
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về những giá trị nội dung tư tưởng, nghệ thuật 
của văn bản. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS. 
1. Chuẩn bị của GV. 
- Phương tiện, thiết bị: 

+ SGK, SGV, Tư liệu ngữ văn 12, thiết kế bài học. 
+ Máy tính, máy chiếu, loa… 

- PPDH:   + Phát vấn, thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi… 
      + HS tập làm diễn viên, nhập vai thể hiện nội dung đoạn trích. 

2. Chuẩn bị của HS: SGK, phiếu học tập đã chuẩn bị; bài tập dự án thuyết trình; diễn kịch… 
C. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC. 

1. KHỞI ĐỘNG (5 phút) 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS CHUẨN KTKN CẦN ĐẠT 

*GV giao nhiệm vụ: Cho HS nghe bài hát Tiếng Việt 
(phổ từ thơ Lưu Quang Vũ) 
*HS:  Nghe hát  
*GV chốt, giới thiệu vào bài: Lưu Quang Vũ được biết 
đến với tư cách là một nhà thơ, với tiếng thơ giầu cảm 
xúc và trăn trở, suy tư; nhưng gây tiếng vang và được 
đặc biệt quan tâm là với tư cách một nhà viết kịch tài ba. 
Đã thành thông lệ, cứ đến dịp tháng 8 hàng năm, Nhà 
hát Tuổi trẻ lại mang đến cho khán giả một “Mùa diễn 

kịch LQV” – là mùa tưởng nhớ, vinh danh nhà viết kịch 
tài ba LQV – một hiện tượng sân khấu của nghệ thuật 
kịch VN những năm 80 của TK XX. LQV từng có 
những năm tháng tuổi trẻ trong chiến tranh, chiến đấu và 
trở về sống trong thời kì hậu chiến đầy khó khăn. Các vở 
kịch của LQV giàu tính hiện thực và nhân văn, in đậm 
dấu ấn của từng giai đoạn trong cuộc sống của ông. 

 
- Nhận thức được nhiệm vụ 
cần giải quyết của bài học. 
- Tập trung cao và hợp tác tốt 
để giải quyết nhiệm vụ. 
- Có thái độ tích cực, hứng 
thú. 

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (35 phút) 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS CHUẨN KT CẦN ĐẠT 
Chia lớp thành các nhóm học 
tập: 
Nhóm 1: Tìm hiểu Tiểu dẫn (Hệ 
thống câu hỏi trắc nghiệm để khắc 
ghi kiến thức) 
Nhóm 2: Tìm hiểu đoạn trích (đọc 
– diễn – sơ đồ) 
Nhóm 3: Tìm hiểu cuộc đối thoại 
giữa hồn và xác (tranh luận) 
Nhóm 4: Tìm hiểu cuộc đối thoại 
giữa hồn TB và những người thân 
(diễn kịch) 

Câu hỏi 1: Thông tin nào sau đây về Lưu 
Quang Vũ là chưa chính xác? 
a. Quê gốc ở Phú Thọ nhưng được sinh ra và 
tuổi thơ gắn bó với mảnh đất Quảng Nam đầy 
nắng gió. 
b. Từng tham gia quân đội thời kì kháng chiến 
chống Mĩ. 
c. Bắt đầu sáng tác văn chương từ giữa những 
năm 60 của thế kỉ XX. 
d. Đã được tặng Giải Thưởng Hồ Chí Minh về 
văn học Nghệ thuật năm 2000 
Câu hỏi 2: Vở kịch nào dưới đây không phải 
là sáng tác của Lưu Quang Vũ? 
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Nhóm 5: Tìm hiểu cuộc đối thoại 
giữa TB và Đế Thích (Tranh luận) 
 
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm 
hiểu phần Tiểu dẫn (15 phút) 
Thao tác 1: Hướng dẫn HS tìm 

hiểu kiến thức chung trong phần 

Tiểu dẫn 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ. 
- HS đọc, tìm hiểu tiểu dẫn trên 
phiếu bài tập (ở nhà) 
- Nhóm học tập 1 tổ chức khám phá 
những kiến thức cơ bản của phần 
Tiểu dẫn. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ 
- Cách thức tổ chức: Thiết kế 5 câu 
hỏi trắc nghiệm, đặt câu hỏi cho cả 
lớp tìm câu trả lời.  
 

a. Tôi và chúng ta                  b. Con nai đen  
c. Khoảnh khắc và vô tận      d. Bệnh sĩ 
Câu hỏi 3: Dựa vào nguyên mẫu hay cốt truyện 
nào để Lưu Quang Vũ sáng tác “Hồn Trương 
Ba da hàng thịt”? 
a. Tác giả sáng tác hoàn toàn dựa vào sự hư cấu 
tưởng tượng. 
b. Sáng tác dựa vào một câu truyện dân gian. 
c. Được sáng tác dựa trên một nguyên mẫu nhân 
vật lịch sử. 
d. Sáng tác dựa vào một cốt truyện của một tác 
phẩm văn học viết nước ngoài. 
Câu hỏi 4: Sắp xếp các ý sau để thành bài 
tóm tắt vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng 
thịt? (a,c,d,b) 
a. TB là người làm vườn, giỏi cờ, được Đế Thích 
rất yêu mến, làm bạn. 
b. Bi kịch lên đến đỉnh khi tất cả những người thân 
đều muốn rời xa ông. TB gọi ĐT xuống trả lại thân 
xác và mình thì xin chết hẳn.  
c. TB bị Nam Tào tắc trách bắt chết nhầm, nhưng 
sau đó được ĐT mượn xác hàng thịt để trú ngụ. 
TB tiếp tục sống trong thân xác hàng thịt. 
d. Sống trong xác hàng thịt. TB gặp rất nhiều rắc 
rối, ông thay đổi khiến cho người thân cảm thấy xa 
lạ. Chính ông thấy mình sống trái tự nhiên, giả tạo. 
Câu hỏi 5: Tình huống kịch của vở Hồn 
Trương Ba, da hàng thịt là gì?  
a. Hồn Trương Ba xin Đế Thích cho được chết hẳn, 
không nhập vào thân xác của ai nữa.  
b. Trương Ba là một người đàn ông khỏe mạnh, 
lương thiện, đôn hậu nhưng lại phải chết do sự tắc 
trách của Nam Tào và Bắc Đẩu.  
c. Trương Ba là một người chơi cờ rất giỏi, từng 
đánh cờ với Đế Thích nên khi chết đi được Đế 
Thích cứu sống.  
d.Trương Ba là một người đôn hậu, chất phác 
nhưng khi chết Hồn Trương Ba lại phải trú ngụ 
trong xác anh hàng thịt, tạo nên cuộc đấu tranh gay 
gắt giữa phần hồn Trương Ba cao quý với những 
ham muốn bản năng của phần xác hàng thịt.  

 
Bước 3: GV nhận xét, chốt 
kiến thức. 
- GV chốt lại một số kiến thức 
trọng tâm của phần Tiểu dẫn 

GV chốt lại kiến thức trọng tâm: 
*Lưu Quang Vũ (1948 – 1988): Là một tài năng đa dạng, 
nhưng kịch là phần đóng góp đặc sắc nhất. Ông được coi là 
một trong những  hiện tượng đặc biệt của sân khấu, một nhà 
soạn kịch tài năng của VH hiện đại Việt Nam 
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+ Tóm tắt vở kịch 
+ Xung đột, mâu thuẫn của vở 
kịch 
+ Vị trí đoạn trích 
- HS chốt lại kiến thức, hoàn 
thành phiếu bài tập 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thao tác 2: Hướng dẫn HS 

đọc, tóm tắt nội dung đoạn 

trích 

- Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
HS đọc/diễn đoạn trích, khái 
lược nội dung đoạn trích. 
Bước 2: HS thực hiện và 
báo cáo kết quả. 
- Đọc phân vai hoặc diễn kịch  
Bước 3: GV nhận xét, chốt 
kiến thức. 
 
 
 
 

*Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt: 
- Vở kịch được Lưu Quang Vũ viết vào năm 1981, được 
công diễn vào năm 1984.  
- Từ một cốt truyện dân gian, tác giả đã xây dựng thành 
một vở kịch nói hiện đại, đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ có 
ý nghĩa tư tưởng, triết lí và nhân văn sâu sắc. 
+ Truyện dân gian gây kịch tính sau khi Hồn Trương Ba 
nhập vào xác anh hàng thịt dẫn tới "vụ tranh chấp" chồng 
của hai bà vợ phải đưa ra xử, bà Trương Ba thắng kiện 
được đưa chồng về.  
+ Lưu Quang Vũ khai thác tình huống kịch bắt đầu ở chỗ 
kết thúc của tích truyện dân gian. Khi hồn Trương Ba 
được sống "hợp pháp" trong xác anh hàng thịt, mọi sự 
càng trở nên rắc rối, éo le để rồi cuối cùng đau khổ, tuyệt 
vọng khiến Hồn Trương Ba không chịu nổi phải cầu xin 
Đế Thích cho mình được chết hẳn.  
- Tóm tắt (SGK) 
*Đoạn trích: Là phần lớn cảnh VII. Đây cũng là đoạn 
kết của vở kịch, đúng vào lúc xung đột trung tâm của vở 
kịch lên đến đỉnh điểm. Sau mấy tháng sống trong tình 
trạng "bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo", nhân vật 
Hồn Trương Ba ngày càng trở nên xa lạ với bạn bè, người 
thân trong gia đình và tự chán ghét chính mình, muốn 
thoát ra khỏi nghịch cảnh trớ trêu. 
- Đọc/diễn thể hiện tính cách, tâm trạng của mỗi nhân vật 
và xung đột kịch. 

- Trước khi đi đến quyết định cuối cùng, LQV để cho hồn 
TB có 3 cuộc đối thoại. Thông qua 3 cuộc đối thoại này, 
LQV muốn gửi gắm những triết lí nhân sinh sâu sắc, đồng 
thời làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật TB. Trong đó: 
+ 2 cuộc đối thoại đầu cho thấy bi kịch, nỗi đau của TB 
+ Cuộc đối thoại với ĐT là quá trình đấu tranh mạnh mẽ, 
cương quyết của TB để được là chính mình. 

HĐ CỦA GV VÀ HS CHUẨN KT CẦN ĐẠT 
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS 
hình thành kiến thức bài học 
thông qua việc tìm hiểu nội 
dung cuộc đối thoại giữa hồn 
TB và xác hàng thịt (20 phút)  
Nội dung 1: 

- Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
GV tổ chức cho HS tìm hiểu 
mâu thuẫn, xung đột kịch: Căn 
cứ vào lời độc thoại của HTB, 
chỉ ra hoàn cảnh, tâm trạng TB 
trước cuộc đối thoại? TB đang 
trong tình cảnh ntn? Từ đó xác 
định mâu thuẫn, xung đột kịch? 

II. Đọc – hiểu văn bản. 
1. Cuộc đối thoại giữa hồn và xác (Sự tha hóa về 

thói quen, nhu cầu của Trương Ba) 
a. Hoàn cảnh dẫn đến cuộc đối thoại  
- Trước khi diễn ra cuộc đối thoại giữa hồn và xác, 
nhà viết kịch đã để cho Hồn Trương Ba "ngồi ôm đầu 
một hồi lâu rồi vụt đứng dậy" với một lời độc thoại 
đầy khẩn thiết: 

"- Không. Không! Tôi không muốn sống như thế 
này mãi! Tôi chán cái chỗ ở không phải là của tôi 
này lắm rồi! Cái thân thể kềnh càng, thô lỗ này, ta 
bắt đầu sợ mi, ta chỉ muốn rời xa mi tức khắc!Nếu 
cái hồn của ta có hình thù riêng nhỉ, để nó tách ra 
khỏi cái xác này, dù chỉ một lát". 
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Bước 2: HS thực hiện và báo 
cáo kết quả thực hiện nhiệm 
vụ. 
- Lời độc thoại nội tâm. 
- Tình cảnh bức bối, đau khổ.  
Bước 3: GV nhận xét, chốt 
kiến thức. 
 
 
 
 
Nội dung 2: 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
GV tổ chức cho HS tìm hiểu 
cuộc đối thoại với xác. 
GV giao bài tập dự án cho 
HS, kết hợp với phiếu học 
tập. 
Gợi ý: 

 - Tìm lời thoại, nhận xét về 
giọng điệu, tâm trạng, thái độ?  
- Qua đoạn đối thoại giữa hồn 
Trương Ba và xác hàng thịt, tìm 
hàm ý mà nhà viết kịch muốn 
gửi gắm? 
 
Bước 2: HS thực hiện và báo 
cáo kết quả thực hiện nhiệm 
vụ. 
- HS nghiên cứu kĩ các lời 
thoại và phát biểu ý kiến cá 
nhân đồng thời tranh luận nếu 
thấy cần thiết.   
- Trình bày nội dung tìm hiểu. 
 
Bước 3: GV nhận xét, chốt 
kiến thức. 
- GV: Sử dụng bảng theo mẫu 
trên phiếu học tập 
- HS: Quan sát, nghe, hoàn 
thiện phiếu bài tập. 
Nếu còn thời gian, cho HS 
xem một đoạn diễn của Nhà 
hát tuổi trẻ 
 
 
 
 

+ Hồn TB đang phải trú nhờ trong thân xác kềnh 
càng, thô lỗ của HT  
+ Tâm trạng: 
Dáng vẻ: ngồi ôm đầu, nhìn chân tay, thân thể 
Sử dụng những câu cảm thán mang nghĩa phủ định.   
Hồn Trương Ba đang ở trong tâm trạng vô cùng bức 
bối, đau khổ. Hồn TB bức bối bởi không thể nào thoát 
ra khỏi cái thân xác mà hồn ghê tởm. Hồn đau khổ bởi 
mình không còn là mình nữa. Trương Ba bây giờ vụng 
về, thô lỗ, phũ phàng lắm. Những câu cảm thán ngắn, 
dồn dập cùng với ước nguyện khắc khoải cho thấy hồn 
Trương Ba cũng càng lúc càng rơi vào trạng thái đau 
khổ, tuyệt vọng, không tìm ra lối thoát. 
Xung đột, mâu thuẫn cơ bản: Xung đột giữa linh 
hồn và thể xác con người 
b. Nội dung cuộc đối thoại giữa hồn và xác  
*Nội dung cuộc đối thoại: 

Hồn TB Xác HT 
- Cho rằng: xác thịt là 
một thứ “âm u, đui 
mù”, “không có tiếng 
nói”, “không có tư 
tưởng, cảm xúc”, “chỉ 
là cái vở bên ngoài”… 
Dù muốn hay không, 
TB cũng đã bị rơi vào 
thế đuối lí trước những 
dẫn chứng chân thực 
mà xác thịt đưa. 
- Khẳng định:  
+ Phủ nhận dẫn chứng 
của xác. Cho rằng đây 
là những hành động 
không xuất phát từ ý 
thức của mình “Đấy là 
mày chứ, chân tay mà, 
hơi thở của mày”.. 
+ Khẳng định: Hồn có 
1 đời sống riêng, 
nguyên vẹn, trong 
sạch, thẳng thắn 
 
 
 
 
 
 
 

- Khẳng định: xác thịt tuy 
âm u, đui mù nhưng “có 
tiếng nói”, “tiếng nói có sức 
mạnh sai khiến”, thâm chí 
lấn át cả tâm hồn. Lấy dẫn 
chứng cái tát con của TB… 
Hỉ hả, vui sướng 
-  Tiếp tục khẳng định: 
+ Ông không thể tách ra 
khỏi tôi được đâu, dù tôi chỉ 
là thân xác. Vì xác cho hồn 
sức mạnh, “hai ta đã hòa với 
nhau làm một”. Dẫn chứng: 
cái đêm khi ông đứng cạnh 
vợ anh hàng thịt với "tay 
chân run rẩy", "hơi thở 
nóng rực", "cổ nghẹn lại" 
và "suýt nữa thì…". Đó là 
cảm giác "xao xuyến" 
trước những món ăn mà 
trước đây Hồn cho là 
"phàm". Đó là cái lần ông 
tát thằng con ông "tóe máu 
mồm máu mũi",…. 
+ Xác là cái bình để chứa 
đựng linh hồn, là hoàn cảnh 
mà hồn phải quy phục. Hồn 
phải tồn tại nhờ thể xác. 
+ Xác chỉ ra hiện tượng 
người ta chỉ coi trọng tâm 
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Ở vào thế yếu, đuối 
lí, lúng túng bởi xác 
nói những điều mà dù 
muốn hay không muốn 
Hồn vẫn phải thừa 
nhận.  
 
 
- Không đưa thêm được 
ý kiến nào, chỉ biết đau 
khổ gọi lí lẽ của xác là 
“ti tiện”, không thể 
chấp nhận được. 
Từ chỗ hăng hái đấu 
lí, đáp lại tất cả những 
lí lẽ xác đưa ra đến chỗ 
đuối lí, “bịt tai lại”, “ta 
không muốn nghe mày 
nữa”; từ xưng hô 
“mày” – “ta” chuyến 
“anh” – “tôi”; từ mạnh 
mẽ, đầy khí thế đấu 
tranh đến chỉ biết kêu 
trời một cách tuyệt 
vọng. 
- Bần thần nhập lại thân 
xác HT.   
Chấp nhận an bài 
theo luật chơi của thân 
xác. 

hồn mà bỏ bê thân xác, 
không đáp ứng yêu cầu của 
thân xác. 
Hả hê gợi lại tất cả 
những sự thật khiến Hồn 
càng cảm thấy xấu hổ, anh 
hàng thịt còn cười nhạo vào 
cái lí lẽ mà Hồn đưa ra để 
ngụy biện: "Ta vẫn có một 
đời sống riêng: nguyên vẹn, 
trong sạch, thẳng thắn,…". 
- Bình tĩnh tìm con đường 
chung sống hòa thuận giữa 
hồn và xác: trò chơi tâm hồn: 
+ Khi một mình, hồn cứ 
cho mình sự trong sạch, 
cao khiết. 
+ Cứ đáp ứng yêu cầu của 
xác và đổ lỗi cho thân xác. 
Hả hê cười nhạo những lí 
lẽ mà hồn đưa ra để ngụy 
biện, nhưng xác cần hồn nên 
khi thì cao giọng thách thức, 
lúc lại buồn rầu thanh minh; 
khi thì đắc ý tinh quái, lúc lại 
vuốt ve xoa dịu; khi an ui, 
lúc lại mỉa mai; vừa dụ dỗ 
mua chuộc, vừa trắng trợn 
phỉ báng. 
- Kêu gọi hồn xác không 
cãi cọ mà nên hòa thuận. 
Chứng tỏ uy thế, uy 
quyền của xác thịt. 

*Nhận xét: 
- Mục đích/cách xưng hô/vị thế/hành động 
- Giọng điệu: 
+ Hồn TB: Lúc đầu là những lời thoại mạnh mẽ, hùng 
hồn, khẳng định. Nhưng càng về sau càng rơi vào 
trạng thái đau khổ, bế tắc, chỉ còn những tiếng cảm 
thán, thở dài. 
+ Xác HT: Ban đầu là những lời thoại ngắn, nhát 
gừng nhưng càng về sau càng hỉ hả tuôn ra những lời 
thoại dài, hi thì mỉa mai, cười nhạo, khi thì lên mặt 
dạy đời, chỉ trích, châm chọc, thâm chí đưa ra dẫn 
chứng, lí lẽ hùng hồn để chứng minh. 
Trong cuộc đối thoại này, hồn và xác tranh luận 
về: sức mạnh và vai trò của thân xác. Thân xác hoàn 
toàn thắng thế nên rất hể hả tuôn ra những lời thoại 
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dài với chất giọng khi thì mỉa mai cười nhạo khi thì 
lên mặt dạy đời, chỉ trích, châm chọc. Hồn TB dù đau 
khổ, không muốn nhưng vẫn phải quy phục nên chỉ 
buông những lời thoại ngắn với giọng nhát gừng kèm 
theo những tiếng than, tiếng kêu=>Bi kịch của TB: 
bi kịch không được sống là chính mình.  
Thông qua cuộc đối thoại, nhà văn LQV đã chỉ ra 
hai lối sống lúc bấy giờ: 

 Con người lấy cớ tâm hồn là quý, đời sống 
tinh thần là đáng trọng mà không chăm lo đến đời sống 
vật chất, không để ý đến thân xác (Thể hiện qua sự 
ngộ nhận của hồn TB về đời sông nguyên vẹn…). 

 Con người đang có nguy cơ chạy theo ham 
muốn tầm thường về vật chất, chỉ thích hưởng thụ mà 
không chăm lo cho phần hồn của mình (Sự tinh quái 
của xác khi nói về trò chơi tâm hồn). 
            Cả hai lối sống này đều tiêu cực, đáng phê 
phán, nó khiến cho con người rơi vào đau khổ. Bởi 
lẽ: Linh hồn và thể xác là hai phương diện tồn tại 

trong mỗi con người. Con người không thể chỉ sống 

với thể xác hay linh hồn. Vì vậy, đừng bỏ bê thân 

xác để chỉ biết đến một thứ linh hồn chung chung, 

trừu tượng không thuộc về ai; Cũng đừng chỉ chạy 

theo những khát thèm của thân xác mà bỏ quên 

phần tôm hồn. Cuộc đấu tranh giữa linh hồn và thể 

xác là cuộc đấu tranh giữa đạo đức và tội lỗi, giữa 

khát vọng và dục vọng, giữa phần “người” và phần 

“con” trong mỗi con người. 
3. LUYỆN TẬP - TỔNG KẾT (2 phút) 

HĐ CỦA GV VÀ HS CHUẨN KT CẦN ĐẠT 
Bước 1: GV giao nhiệm 
vụ: Sau khi tranh luận về 
cuộc đối thoại, hãy chỉ ra 
những thông điệp về lối 
sống? Liên hệ với lối sống 
của thanh niên ngày nay 
Bước 2: HS thực hiện và 
báo cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ. 
Bước 3: GV nhận xét. 

*Ý nghĩa của cuộc đối thoại: 
- Nội dung tư tưởng:  
+ Khẳng định mối quan hệ khăng khít  giữa hồn và 
xác: Linh hồn là cao quý, nhưng thể xác cũng vô cùng 
quan trọng. Hồn và xác phải tồn tại hòa hợp. 
Hồn: Là tâm hồn, lý trí, biểu tượng cho những cao thượng 
nhân văn. 
Xác: Là phần bản năng, dục vọng.  
+ Trong cuộc sống mỗi con người luôn phải đấu tranh 
với cái dung tục, tầm thường để giữ tròn nhân phẩm, 
hoàn thiện nhân cách. 
+ Tác giả cảnh báo: Khi con người sống trong dung 
tục thì tâm hồn nhân hậu, thanh cao dễ bị nhiễm độc, 
tha hóa – quan niệm cuộc sống con người vận động, 
chịu tác động của hoàn cảnh. 
- Nghệ thuật: Sự chuyển hóa xung đột bên ngoài và xung 
đột bên trong đẩy xung đột kịch trở nên căng thẳng 
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4. VẬN DỤNG (2 phút) 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS CHUẨN KT CẦN ĐẠT 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Bài 
tập: Từ nội dung vở kịch “Hồn 
Trương Ba, da hàng thịt” em hãy 
phát  biểu khái quát về mối quan hệ 
giữa thể xác và linh hồn của con 
người. Từ đó suy nghĩ rộng hơn về 
nội dung và hình thức trong sự vật, 
trong đời sống. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ. 
Viết đoạn theo gợi ý 
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến 
thức. 

Gợi ý:  
- Thể xác và linh hồn là hai phần gắn bó hữu cơ 
làm nên con người. Thể xác là nơi trú ngụ của 
linh hồn: linh hồn tạo nên sự sống, hoạt động của 
thể xác và điều khiển thể xác. Tuy vậy thể xác 
cũng có tính tương đối độc lập của nó, nếu linh 
hồn không giữ vững ý chí, thì những nhu cầu đòi 
hỏi của thể xác có thể tác động, làm thay đổi linh 
hồn. Sự đấu tranh giữa hồn và xác để đạt tới sự 
hòa hợp thống nhất giúp con người làm chủ bản 
thân, hoàn thiện nhân cách. 
- Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức trong mỗi 
sự vật đời sống:  
+ Khi nội dung và hình thức phù hợp thì sự vật tồn 
tại phát triển. 
+ Khi nội dung và hình thức không phù hợp thì sự 
phát triển bị kìm hãm, có thể bị đe dọa. 
+Hình thức là phương tiện biểu hiện nội dung; nội 
dung đóng vai trò chủ đạo quyết định hình thức. 
=> Nội dung và hình thức phải thống nhất, hài hòa, 
giống như con người luôn cần sự hài hòa giữa thể 
xác và linh hồn. 

5. TÌM TÒI, MỞ RỘNG (1 phút) 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS CHUẨN KT CẦN ĐẠT 

*Thao tác 1: Tìm tòi, mở rộng. 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Sau khi tìm hiểu 
xong đoạn trích, hãy chuyển thể đoạn trính 
thành một đoạn diễn ngắn, thể hiện đúng tinh 
thần của nhân vật trong đoạn trích? 
Bước 2: HS thực hiện và báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ (Tiết sau) 
Bước 3: GV nhận xét. 
*Thao tác 2: Giao bài và hướng dẫn HS học 
bài, chuẩn bị bài ở nhà. 

*Mở rộng: 
- Tìm xem toàn bộ vở kịch và một số 
vở kịch khác của LQV 
- Tập diễn 
*Dặn dò:  

Chuẩn bị nội dung tiết 2,3: Hai đoạn 
đối thoại của hồn TB với những 
người thân; hồn TB với Đế Thích 

 

Tiết thứ 2,3. 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 
1. Về kiến thức: 
- Tập trung vào cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba những người thân để thấy được bi 
kịch, nỗi đau đớn của Trương ba đã lên đến đỉnh điểm 
- Cuộc đối thoại với Đế Thích là nơi để Lưu Quang Vũ gười gắm những quan niệm 
sống, triết lí sống của mình. Đồng thời thấy được vẻ đẹp của nhân vật Trương Ba trong 
quá trình đấu tranh để bảo vệ nhân cách, vẻ đẹp tâm hồn 
- Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của những người lao động trong cuộc đấu tranh chống 
lại sự dung tục, bảo vệ quyền được sống trọn vẹn, hài hòa giữa thể xác và tâm hồn, vật 
chất và tinh thần cùng khát vọng hoàn thiện nhân cách. 



30  
- Trọng tâm: Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và những người thân, Trương Ba và 
Đế Thích 
2. Về kĩ năng: 
- Đọc – hiểu đúng đặc trưng thể loại một Kịch hiện đại có tính triết lí sâu sắc. 
- Xác định mâu thuẫn, xung đột kịch và phân tích nhân vật trong văn bản kịch. 
3. Về thái độ: 
- Đấu tranh chống lại sự giả tạo và dung tục, bảo vệ quyền được sống đích thực và khát 
vọng hoàn thiện nhân cách. Có lối sống tích cực, tiến bộ. 
4. Định hướng góp phần hình thành năng lực. 
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến Lưu Quang Vũ và những vở kịch của ông. 
- Năng lực đọc – hiểu văn bản kịch; Năng lực tự học. 
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về những giá trị nội dung tư tưởng, nghệ thuật 
của văn bản. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS. 
1. Chuẩn bị của GV. 
- Phương tiện, thiết bị: 

+ SGK, SGV, Tư liệu ngữ văn 12, thiết kế bài học. 
+ Máy tính, máy chiếu, loa… 

- PPDH: + Phát vấn, thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi… 
    + HS tập làm diễn viên, nhập vai thể hiện nội dung đoạn trích. 

2. Chuẩn bị của HS: SGK, phiếu học tập đã chuẩn bị; bài tập dự án thuyết trình; diễn kịch… 
C. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC. 

1. KHỞI ĐỘNG (5 phút) 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS CHUẨN KTKN CẦN ĐẠT 

*GV giao nhiệm vụ: Xem một đoạn trích của vở 
Hồn Trương Ba, da hàng thịt 
*HS:  Xem kịch  
*GV chốt, giới thiệu vào bài: Bi kịch của 
Trương Ba đau đớn, lên đến đỉnh điểm, vậy 
Trương Ba làm thế nào để thoát khỏi bi kịch ấy? 

 
- Nhận thức được nhiệm vụ cần 
giải quyết của bài học. 
- Tập trung cao và hợp tác tốt để 
giải quyết nhiệm vụ. 
- Có thái độ tích cực, hứng thú. 

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (75 phút) 
Nội dung 1: 
Bước 1: GV giao 
nhiệm vụ: GV tổ chức 
cho HS phát hiện  

- Tìm lời thoại, nhận xét 
về giọng điệu, tâm trạng, 
thái độ?  
-  Qua lớp kịch hồn 
Trương Ba và gia đình 
(vợ, con, cháu), Hãy chỉ 
ra nguyên nhân nào đã 
khiến cho người thân của 
Trương Ba và cả chính 
Trương Ba rơi vào bất ổn 
và phải chịu đau khổ? 
Trương Ba có thái độ như 

2. Cuộc đối thoại hồn TB và những người thân. 

- Hoàn cảnh: 
+ Trong cuộc tranh luận với xác HT, dù không muốn thừa 
nhận nhưng cuối cùng hồn TB vẫn phải miễn cưỡng trở lại 
thân xác. 
+ Ngồi lặng lẽTâm trạng u buồn, đầy suy nghĩ trước tình 
cảnh oái oăm của mình. Nỗi đau khổ, tuyệt vọng của Hồn 
Trương Ba càng được đẩy lên khi đối thoại với những 
người thân.  
- Nội dung cuộc đối thoại:  
+ Với vợ, người mà ông rất mực yêu thương, nhưng giờ đây: 

 Bà thương chồng, nhưng buồn bã, đau khổ khi nhận 
ra sự thay đổi của chồng và cứ nhất quyết đòi bỏ đi. Với bà 
"đi đâu cũng được… còn hơn là thế này". Bà đã nói ra cái 
điều mà chính ông cũng đã cảm nhận được: "ông đâu còn là 
ông, đâu còn là ông Trương Ba làm vườn ngày xưa".  
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thế nào trước những rắc 
rối đó? 
- Qua đoạn đối thoại tìm 
hàm ý mà nhà viết kịch 
muốn gửi gắm? 
 
Bước 2: HS thực hiện 
và báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ. 
- Tìm lời thoại, nội dung 
của cuộc đối thoại với: 
vợ, cái Gái, con dâu 
- Mỗi lời thoại chỉ rõ 
tâm trạng của nhân vật. 
- Hàm ý về nguyên nhân 
của nỗi đau khổ - bi kịch 
của TB.   
Bước 3: GV nhận xét, 
chốt kiến thức. 

 Hồn TB, nghe lời của vợ chỉ đáp lại được bằng 
những lời thoại ngắn, rời rạc, sử dụng câu hỏi, câu cảm 
thánTâm trạng buồn,nghĩ ngợi, đau khổ khi nhận ra mình, 
những sự thay đổi của mình chính là nguyên nhân dẫn đến 
nỗi đau khổ của vợ. 
+ Với cháu gái: Cái Gái vốn rất thương ông, nhưng: 

 Giờ đây đã không cần phải giữ ý nữa mà:  
 Nó một mực khước từ tình thân, không thừa 

nhận ông: tôi không phải là cháu ông… Ông nội tôi chết rồi.  
 Cái Gái yêu quý ông nó bao nhiêu thì giờ đây nó 

không thể chấp nhận cái con người có "bàn tay giết lợn", bàn chân 
"to bè như cái xẻng" đã làm "gãy tiệt cái chồi non", "giẫm lên nát 
cả cây sâm quý mới ươm" trong mảnh vườn của ông nội nó – chỉ 
nhìn thấy những đặc điểm xấu xí, vụng về của ông.  

 Nó hận ông vì ông chữa cái diều cho cu Tị mà làm 
gãy nát khiến cu Tị trong cơn sốt mê man cứ khóc, cứ tiếc, cứ bắt 
đền. Với nó, "Ông nội đời nào thô lỗ, phũ phàng như vậy".  

 Nỗi giận dữ của cái Gái đã biến thành sự xua đuổi 
quyết liệt: "Ông xấu lắm, ác lắm! Cút đi! Lão đồ tể, cút đi!". 

 Hồn TB: Cố gắng để thanh minh, giải thích nhưng bất 
lực trước sự giận giữ của cháu gái. 
+ Với con dâu là người sâu sắc, chín chắn, hiểu điều hơn lẽ 
thiệt. Chị cảm thấy thương bố chồng trong tình cảnh trớ trêu. 
Chị biết ông khổ lắm, "khổ hơn xưa nhiều lắm". Nhưng: 

 Chị nhìn thấy tình cảnh " nhà ta như sắp tan hoang 
ra cả rồi" khiến chị không thể bấm bụng mà đau, chị đã thốt 
thành lời cái nỗi đau đó: "Thầy bảo con: Cái bên ngoài là 
không đáng kể, chỉ có cái bên trong, nhưng thầy ơi, con sợ 
lắm, bởi con cảm thấy, đau đớn thấy… mỗi ngày thầy một 
đổi khác dần, mất mát dần, tất cả cứ như lệch lạc, nhòa mờ 
dần đi, đến nối có lúc chính con cũng không nhận ra thầy 
nữa…" – chị nhìn thấy sự thay đổi của bố chồng, ông không 
còn hiền hậu, vui vẻ như xưa. 

 Hồn TB: Lúc đầu tưởng tìm được chỗ để bấu víu nhưng 
khi nghe những lời nói của con dâu, ông “mặt lặng ngắt như 
tảng đá” Hồn TB dường như rơi xuống tận đáy sâu vực thẳm 
của sự tuyệt vọng, không còn chỗ nào để bám víu. 
Tóm lại:  

 Tất cả những người thân yêu của Hồn Trương Ba 
đều nhận ra cái nghịch cảnh trớ trêu và đau khổ trước những 
thay đổi của TB. Họ đã nói ra thành lời bởi với họ cái ngày 
chôn xác Trương Ba xuống đất họ đau, họ khổ nhưng "cũng 
không khổ bằng bây giờ". Lời nói của những người thân đã 
làm cho hồn TB nhận ra cái ngộ nhận của mình về đời sống 
“riêng, nguyên vẹn…” của hồn. Khi phải trú trong thân xác 
hàng thịt, TB đang dần thay đổi, thể xác đang lấn lướt, tiếng 
cười đắc thắng của nó đang vang vọng đâu đây. 
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 Sau mỗi lời đối thoại với người thân, mỗi người bằng 
cách nói riêng, giọng nói riêng của mình đã khiến Hồn Trương 
Ba cảm thấy không thể chịu nổi. Ông không chỉ buồn mà còn 
cay đắng tuyệt vọng với chính bản thân mình.  

Nội dung 2: 
Bước 1: GV giao 
nhiệm vụ: GV tổ chức 
cho HS tìm hiểu cuộc 
đối thoại với ĐT. 

- Tìm lời thoại, nhận xét 
về giọng điệu, tâm trạng, 
thái độ?  
- Hãy chỉ ra sự khác nhau 
trong quan niệm của 
Trương Ba và Đế Thích 
về ý nghĩa sự sống. Theo 
anh (chị), Trương Ba 
trách Đế Thích, người 
đem lại cho mình sự sống 
(Ông chỉ nghĩ đơn giản là 
cho tôi sống, nhưng sống 
như thế nào thì ông chẳng 
cần biết!) có đúng 
không? Vì sao? Màn đối 
thoại giữa Trương Ba và 
Đế Thích toát lên ý nghĩ 
gì? 
- Khi Trương Ba kiên 
quyết đòi trả xác cho 
hàng thịt, Đế Thích định 
cho hồn Trương Ba nhập 
vào cu Tị, Trương Ba đã 
từ chối. Vì sao? 
 
Bước 2: HS thực hiện 
và báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ. 
- TB: Muốn được là 
chính mình 
- ĐT: chỉ cần tồn tại 
Bước 3: GV nhận xét, 
chốt kiến thức. 

3. Cuộc đối thoại giữa Trương Ba và Đế Thích. 
a. Hoàn cảnh: Sau cuộc đối thoại với những người thân, 
hồn TB đau đớn nhận ra rằng chính mình gây ra nỗi đau 
khổ cho gia đình. Nỗi cay đắng với chính bản thân mình cứ 
lớn dần… lớn dần, muốn đứt tung, muốn vọt trào. Nhà viết 
kịch đã để cho Hồn Trương Ba còn lại trơ trọi một mình với 
nỗi đau khổ, tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, một mình với 
những lời độc thoại đầy chua chát nhưng cũng đầy quyết liệt: 
"Mày đã thắng thế rồi đấy, cái thân xác không phải của ta 
ạ…Nhưng lẽ nào ta lại chịu thua mày, khuất phục mày và tự 
đánh mất mình? "Chẳng còn cách nào khác"! Mày nói như thế 
hả? Nhưng có thật là không còn cách nào khác? Có thật không 
còn cách nào khác? Không cần đến cái đời sống do mày mang 
lại! Không cần!".  
+ Chua chát khi thừa nhận sự thắng thế của thân xác, thừa 
nhận thân xác có sức mạnh. 
+ Cần đưa ra sự lựa chọn. Quyết liệt khi không chấp nhận, 
không khuất phục, không cần sự thắng thế ấy, không để 
đánh mất mình. 
Đây là lời độc thoại quan trọng, thể hiện sự tỉnh ngộ của 
hồn TB và khát vọng của ông muốn sống nhưng phải là 
cuộc sống của chính mình, muốn tìm ra con đường để giải 
thoát cho chính mình – TB đang trải qua cơn bão tố dữ dội 
và đau đớn trong cuộc đấu tranh, giành giật lại bản thân. 
Lời thoại có tính chất quyết định dẫn tới hành động 
“đứng dậy, lập cập nhưng quả quyết” châm hương gọi Đế 
Thích một cách dứt khoát. 
b. Nội dung cuộc đối thoại: 

Hồn TB Đế Thích 
1.Bày tỏ thái độ không thể sống 
tiếp trong thân xác HT vì: 
“Không thể bên trong một đằng, 
bên ngoài một nẻo được. Tôi 
muốn được là tôi toàn vẹn”.  
TB đi đến quyết định dứt 
khoát: không chấp nhận cuộc 
sống nhờ, sống mượn trong thân 
xác hàng thịt mà muốn được sống 
là chính mình. 
2. Chỉ rõ nghịch cảnh cảnh mình: 
phải sống nhờ trong thân xác HT;  
đồng thời lên án, chỉ ra cái sai của 
ĐT chỉ biết cho ông được sống, 
còn sống ntn thì không cần biết. 

+ Giải thích, lấy dẫn 
chứng chứng tỏ 
không phải ai cũng 
được là chính mình. 
 
 
 
 
 
+ Không hiểu suy 
nghĩ của TB. Chỉ 
nghĩa cách để làm 
cho TB tiếp tục 
được sống. 
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Đưa ra yêu cầu trả lại thân xác 
cho HT. TB khẳng định: Tuy hồn 
của HT là tầm thường nhưng phù 
hợp với thân xác của anh ta; dọa 
nếu không được thì sẽ chết. Đây 
là lời yêu cầu chứng tỏ TB ý thức 
rõ về tình cảnh trớ trêu của mình, 
thấm thía nỗi đau về tình trạng 
ngày càng vênh lệch giữa tâm hồn 
và thể xác, đồng thời cũng cho thấy 
sự nung nấu, quyết tâm của hồn 
TB muốn được giải thoát chính 
mình. Câu nói của TB cho thấy, 
lòng tốt hời hợt thì chẳng đem lại 
điều gì thực sự có ý nghĩa mà đôi 
khi nó còn đẩy người khác vào 
nghịch cảnh, bi kịch.  
3.Trước lời đề nghị của ĐT, ông 
suy nghĩ và từ chối vì: Ông đã hình 
dung ra biết bao nghịch cảnh nếu 
phải sống trong thân xác cu Tị: giải 
thích với cái Gái, chị Lụa, một ông 
lão 60 trong thân xác của thằng bé 
lên 10…. 
Bi kịch của con người cô đơn. 
Ông kiên quyết từ chối cuộc sống 
mà theo ông là “khổ hơn cái 
chết”. 
4.Quyết định của hồn TB: 

 Xin cho cu Tị được sống lại. 
 Trả thân xác cho anh hàng thịt. 
 Còn mình xin chết hẳn. 

+ Không đồng ý bởi 
tâm hồn của HT là 
tầm thường, còn 
tâm hồn của TB là 
cao quý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Bối rối đi tìm cách 
để hồn TB tiếp tục 
sống – đúng lúc cu 
Tị chết nên có ý 
nghĩ cho hồn TB trú 
ngụ trong thân xác 
cu Tị. 
+ Tiếp tục cố gắng 
thuyết phục vì ông 
cần TB sống để 
đánh cờ với ông. 
 
Miễn cưỡng chấp 
nhận 

c. Ý nghĩa:  
- Cuộc trò chuyện giữa Hồn Trương Ba với Đế Thích trở 
thành nơi tác giả gửi gắm những quan niệm về hạnh phúc, về 
lẽ sống và cái chết. Người đọc có thể nhận ra những ý nghĩa 
triết lí sâu sắc, thấm thía qua lời thoại của hồn TB. Ba lời thoại 
trong cảnh này có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng:  
+ “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. 
Tôi muốn được là tôi toàn vẹn…”  
+ “Sống nhờ vào đồ đạc, của cải người khác đã là chuyện 
không nên, đằng này đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ 
anh hàng thịt. Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng 
sống như thế nào thì ông chẳng cần biết!” 
+ “Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá…” 
Người đọc, người xem có thể nhận ra những ý nghĩa triết 
lí sâu sắc và thấm thía qua những lời thoại này:  
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 Thứ nhất, được sống là khát vọng của con người (tư 
tưởng trọng sinh) nhưng không phải sống bằng mọi cách, mọi 
giá mà đánh mất chính mình. “Tôi muốn được là tôi toàn vẹn” 
– được sống đúng với con người thật của mình, nhưng sống 
thực sự cho ra con người quả không hề dễ dàng, đơn giản. 
(Chí Phèo: Tôi muốn làm người lương thiện”). Khi sống 
nhờ, sống gửi, sống chắp vá, khi không được là mình thì 
cuộc sống ấy thật vô nghĩa. Những lời thoại của Hồn 
Trương Ba với Đế Thích chứng tỏ nhân vật đã ý thức rõ về 
tình cảnh trớ trêu, đầy tính chất bi hài của mình, thấm thía 
nỗi đau khổ về tình trạng ngày càng vênh lệch giữa hồn và 
xác, đồng thời càng chứng tỏ quyết tâm giải thoát nung nấu 
của nhân vật trước lúc Đế Thích xuất hiện. Đó là bi kịch 
sống nhờ, sống mượn, sống không được là chính mình. Như 
vậy, tuy rơi vào hoàn cảnh bi kịch nhưng hồn TB không 
chấp nhận buông xuôi, khi không thể thay đổi xác thịt để 
hòa hợp với hồn, TB quyết định từ bỏ thân xác đấy. Quyết 
định này khẳng định mạnh mẽ nhu cầu được sống là chính 
mình. Nếu với ĐT sống là tồn tại , thì với TB sống phải 
hạnh phúc và ý nghĩa. 

 Thứ hai, TB trong thân xác hàng thịt là cuộc sống bi 
kịch “Bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo”. Con người là 
một thể thống nhất, hồn và xác phải hài hòa, hợp với tự nhiên. 
Không thể có một tâm hồn thanh cao trong một thân xác phàm 
tục, tội lỗi. Khi con người bị chi phối bởi những nhu cầu bản 
năng của thân xác thì đừng chỉ đổ tội cho thân xác, không thể 
tự an ủi, vỗ về mình bằng vẻ đẹp siêu hình của tâm hồn.  

 Thứ ba, trong cuộc sống có nhầm lẫn, không phải 
việc làm nào cũng đúng, quan trọng là ta biết cái sai của 
mình để sửa chữa. Để sửa sai con người phải nhìn vào sự 
thật, dũng cảm đánh đổi (TB đánh đổi cả sự sống của mình). 
Nhưng có những cái sai không bao giờ sửa được nên tốt 
nhất là không được sai. Đây là bài học lớn về sự cẩn trọng 
và thấu hiểu trong cuộc đời mỗi con người. 
Quyết định dứt khoát xin Đế Thích cho cu Tị được sống 
lại, cho mình được chết hẳn chứ không nhập hồn vào thân 
thể ai nữa của nhân vật Hồn Trương Ba là kết quả của một 
quá trình diễn biến hợp lí. Hơn nữa, quyết định này cần phải 
đưa ra kịp thời vì cu Tị vừa mới chết. Hồn Trương Ba thử 
hình dung cảnh hồn của mình lại nhập vào xác cu Tị để 
sống và thấy rõ "bao nhiêu sự rắc rối" vô lí lại tiếp tục xảy 
ra. Nhận thức tỉnh táo ấy cùng tình thương mẹ con cu Tị 
càng khiến Hồn Trương Ba đi đến quyết định dứt khoát. 
Qua quyết định này, chúng ta càng thấy Trương Ba là con 
người nhân hậu, sáng suốt, giàu lòng tự trọng. Đặc biệt, đó 
là con người yêu đời, ý thức được ý nghĩa của cuộc sống, 
quyết định thể hiện quá trình đấu tranh nhằm từ bỏ cuộc 
sống vay mượn, giả tạo, dung tục, bảo vệ những phẩm chất 
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cao quý của tâm hồn. Đó là quá trình đấu tranh thể hiện khát 
vọng hoàn thiện nhân cách.  
Cái chết của cu Tị có ý nghĩa đẩy nhanh diễn biến kịch 
đi đến chỗ "mở nút". Dựng tả quá trình đi đến quyết định 
dứt khoát của nhân vật Hồn Trương Ba, Lưu Quang Vũ đã 
đảm bảo được tính tự nhiên, hợp lí của tác phẩm. 

Nội dung 3: 
Bước 1: GV giao 
nhiệm vụ: GV tổ chức 
cho HS tìm hiểu đoạn 
kết. 

- Bối cảnh của đoạn kịch? 
- Nhận xét về hình ảnh 
hồn TB? 
Bước 2: HS thực hiện 
và báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ. 
- Khi TB đã chết hẳn 
- Lại được mọi người 
yêu quý, sống được là 
chính mình. 
Bước 3: GV nhận xét, 
chốt kiến thức. 

4. Đoạn kết. 
- Hình ảnh: TB đã chết nhưng luôn hiện về trong tâm trí, 
nỗi nhớ của những người thân. 
+ Vợ TB: Nhìn thấy TB ở khắp mọi nơi thân thuộc trong 
nhà. 
+ Cái Gái: Nâng niu trái na, vùi hạt na…Cái Gái nhớ ông. 
Không có sự dằn vặt của TB, không có sự đau khổ của 
những người thân mà cảnh tượng rất êm ấm, hạnh phúc 
- Ý nghĩa: TB đã lựa chọn cái chết, nhưng chính sự lựa chọn 
ấy lại khiến ông còn sống mãi trong suy nghĩ, trong tình 
yêu thương của những người thânLQV muốn khẳng định 
ý nghĩa của sự sống và cái chết, nếu sống mà không được 
là chính mình thì sống không bằng chết. Chết chỉ là sự tan 
biến về thể xác, nếu hình ảnh của mình vẫn hiện hữu trong 
tâm trí người thân thì mình vẫn còn sống. “Người ta chỉ 
thực sự chết khi chết trong lòng những người đang sống” 
(Nguyễn Tuân), hành trình của Cô Cô (phim hoạt hình).  
Đây chính là cái chết đầy chất thơ làm cho tư tưởng nhân 
văn tỏa sáng tác phẩm.   

3. LUYỆN TẬP - TỔNG KẾT. 
HĐ CỦA GV VÀ HS CHUẨN KT CẦN ĐẠT 

Bước 1: GV giao nhiệm 
vụ: GV tổ chức cho HS tái 
hiện kt qua hệ thống câu 
hỏi/hoạt động nhóm… 
- Yêu cầu HS chốt lại những 
kiến thức cơ bản. 
- Thực hiện bài luyện tập.  
Bước 2: HS thực hiện và 
báo cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ. 
-  Khái quát những tư tưởng 
triết lí của vở kịch: hồn – 
xác, được là chính mình… 
 
Bước 3: GV nhận xét, chốt 
kiến thức. 

 

III. TỔNG KẾT 
- Vở kịch thể hiện tư tưởng triết lí của LQV về cuộc sống: 
+ Quan niệm về mối quan hệ thống nhất của hồn xác. 
+ Quan niệm về cách sống đẹp: được sống là chính mình. 
+ Trong cuộc sống, con người phải luôn biết đấu tranh 
với nghịch cảnh, với chính bản thân, chống lại sự dung 
tục để thể hiện nhân cách, để vươn tới giá trị tinh thần 
cao quý. 
Những ý nghĩa tư tưởng của vở kịch không chỉ là vấn 
đề của nhân vật TB, mà là vấn đề của con người thời 
đại. Với quan niệm này, LQV gợi mở lối sống đúng 
đắn, đem lại sự hạnh phúc và thanh thản trong tâm hồn. 
- Không chỉ có ý nghĩa triết lí về nhân sinh, về hạnh 
phúc con người, trong vở kịch nói chung và đoạn kết 
nói riêng, Lưu Quang Vũ muốn góp phần phê phán một 
số biểu hiện tiêu cực trong lối sống lúc bấy giờ: 
+ Thứ nhất, con người đang có nguy cơ chạy theo 
những ham muốn tầm thường về vật chất, chỉ thích 
hưởng thụ đến nỗi trở nên phàm phu, thô thiển.  
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+ Thứ hai, lấy cớ tâm hồn là quý, đời sống tinh thần là 
đáng trọng mà chẳng chăm lo thích đáng đến sinh hoạt 
vật chất, không phấn đấu vì hạnh phúc toàn vẹn. 
Cả hai quan niệm, cách sống trên đều cực đoan, đáng 
phê phán.  
+ Ngoài ra, vở kịch còn đề cập đến một vấn đề cũng 
không kém phần bức xúc, đó là tình trạng con người 
phải sống giả, không dám và cũng không được sống  là 
bản thân mình. Đấy là nguy cơ đẩy con người đến chỗ 
bị tha hóa do danh và lợi. 
Với tất cả những ý nghĩa đó, đoạn trích rất tiêu biểu cho 
phong cách viết kịch của Lưu Quang Vũ. 

4. VẬN DỤNG. 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS CHUẨN KT CẦN ĐẠT 

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV tổ chức 
cho HS luyện tập, vận dụng làm bài văn 
nghị luận: GV đưa ra các đề bài 
Bước 2: HS thực hiện và báo cáo kết 
quả thực hiện nhiệm vụ. 
HS làm bài theo yêu cầu (ở nhà) 
Bước 3: GV kiểm tra, nhận xét. 

Đề 1: Phân tích bi kịch tha hóa của hồn TB? 
Đề 2: Phân tích bi kịch không được là 
chính mình của hồn TB và những quyết 
định của ông trong cuộc đôi thoại với ĐT? 
Đề 3: Phân tích vẻ đẹp phẩm chất của 
nhân vật hồn TB.  

5. TÌM TÒI, MỞ RỘNG. 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS CHUẨN KT CẦN ĐẠT 

*Thao tác 1: Tìm tòi, mở rộng. 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:  
Bước 2: HS thực hiện và báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ:  
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức. 
*Thao tác 2: Giao bài và hướng dẫn HS học 
bài, chuẩn bị bài ở nhà. 

- Tìm xem toàn bộ vở kịch và một số 
vở kịch khác của LQV 
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PHIẾU HỌC TẬP 

HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT  
(Trích Kịch của Lưu Quang Vũ) 

A. TRƯỚC KHI ĐỌC. 
1. Chia sẻ: Nếu một ngày thức dậy, bạn thấy mình trở thành một người khác. Bạn 
sẽ 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
2. Đọc kĩ phần Tiểu dẫn trong SGK, đọc văn bản và dựa vào các gợi ý để tìm các 
mật mã được giấu trong ma trận theo chiều dọc, chiều ngang và đường chéo bằng 
cách đánh dấu vào ma trận: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
a A V B N E V B H K I G P L D V Ô Ư C V B V A 
b Ă D C S S Ô N G M A I T U Ô I 1 7 G U L Ơ S 
c G D X C C D R H Ô Đ A N Ă N G E C G Y J K T 
d Q Ư E R G Â Ư L A M Đ U M O I N G H Ê H I O 
e A C V B J N U A Â V I Ô V S D R Y I Ô Ư C C 
g G Q D S K G Ô M Ơ D N I A O E F G I S Â H O 
h V V C X L I P H U T H O O Ê B Ê N H S I Đ N 
i L E M G N A N G X I T A B D G T O Ư Ơ C Ă B 
k A S T D T N G B Y I R Ă Ô E G H K Y I C C Ô 
l M R E R H C C G N L I Ê Đ V G J R L S O S M 
m T Ô I V A C H U N G T A Ô D F Ô E C Y L Ă Ư 
n H Ư E R H N Â X M H H T I Ê N G V I Ê T C G 
o Ơ Ư V R D Ê H D G I Ư T K H B Ô G N G I N T 
p A L Ơ I N O I D O I C U Ô I C U N G E G H H 
q N H A S O A N K I C H T A I N Ă N G N H Â T 
r S A N G T A C T R U Y Ê N N G Ă N C H I T N 

1. Lưu Quang Vũ (1948-1988), quê gốc ở……….., sinh tại…………., trong 
một……………… 
2. Từ năm 1965 đến năm 1970, ông……………….., phục vụ tại Quân chủng Phòng 
không – Không quân 
3. Sau khi xuất ngũ, Lưu Quang Vũ từng……………….để mưu sinh, như vẽ pano, áp-
phích, chấm công trong một đội cầu đường… 
4. Vở kịch đầu tay của ông là…………………. 
5. Lưu Quang Vũ đã có những vở kịch chấn động dư luận như: 
……………….;………………; và ……………………….(tìm 3 vở) 
6. Lưu Quang Vũ được đánh giá là một trong những…………………..của nền văn học 
Việt Nam hiện đại 
7. Trước khi đến với thể loại kịch nói, Lưu Quang Vũ từng……;…;và…..(3 công việc) 
8. Bài thơ nổi tiếng của Lưu Quang Vũ, trong đó có câu mở đầu “Tiếng mẹ gọi tỏng 
hoàng hôn khói sẫm/Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về” là bài…………………. 
9. Hồn Trường Ba, da hàng thịt được đánh giá là một trong những……….của Lưu 
Quang Vũ 
10. Với Hồn Trường Ba, da hàng thịt, Lưu Quang Vũ đã sử dụng cốt 
truyện………………để xây dựng thành một vở kịch nói hiện đại. 
B. KẾT HỢP TRƯỚC VÀ TRONG KHI ĐỌC 
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I. Tìm hiểu Tiểu dẫn 
1. Tác giả Lưu Quang Vũ 

LƯU QUANG VŨ – TƯỢNG ĐÀI CỦA NỀN KỊCH VIỆT NAM 
Tiểu sử, con người Sự nghiệp văn học 

- Lưu Quang Vũ (1948-1988). Quê 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
- Gia đình:……………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
- Cuộc đời:………………………  
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
- Con người: Tài năng 

- Là một nghệ sĩ đa tài, sáng tác nhiều 
thể loại:…..……………………………… 
Từ những năm 80 của thế kỉ XX, Lưu 
Quang Vũ chuyển sang… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
- Phong cách sáng tác: 
+ Thơ: …………………………………. 
…………………………………………… 
+ Kịch: ..………………………………… 
…………………………………………… 

Tóm lại, Lưu Quang Vũ là ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
…. 

2. Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt. 
a. Thể loại Kịch b. Vở kịch Hồn TB, da hàng thịt 

- Khái niệm Kịch:………………… 
- Đặc điểm của Kịch: 
+ Mâu thuẫn, xung đột kịch:………  
.…………………………………… 
…………………………………… 
+ Ngôn ngữ Kịch:………………… 
.…………………………………… 
+ Nhân vật Kịch:………………… 
…………………………………… 
- Phân loại Kịch:………………… 
…………………………………… 

- Hoàn cảnh sáng tác:……………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
- Sáng tạo khi khai thác cốt truyện dân gian  
(So sánh cốt truyện dân gian và kịch của 
LQV) 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
- Tóm tắt: 
……….……………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

 
 
 
 
 
3. Đoạn trích: 
3.1. Vị trí đoạn trích …………………………………………………………………..… 

3.2. Đọc, tóm tắt đoạn trích. 
 
 
 
 
 
 
 

TB giỏi đánh cờ, bị Nam Tào bắt chết nhầm. Vì muốn sửa sai nên Nam Tào và Đế Thích 
cho hồn TB sống lại, nhập trong thân xác anh hàng thịt mới chết. Linh hồn TB trú nhờ 
trong thân xác hàng thịt, TB gặp nhiều phiền toái: lí trưởng sách nhiễu, chị hàng thịt đòi 
chồng, gia dình TB cũng cảm thấy xa lạ…; bản thân TB thì cảm thấy đau khổ vì phải 
sống trái tự nhiên, giả tạo. Đặc biệt, thân xác anh hàng thịt làm TB nhiễm một số thói 
xấu và những nhu cầu vốn không phải của chính bản thân ông. TB đau khổ, mong muốn 
hồn mình được tách  ra khỏi thân xác, dù chỉ một lát 
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II. Đọc – Hiểu văn bản. 
1. Tìm hiểu cuộc đối thoại giữa hồn TB và xác hàng thịt. 
a. Nội dung cuộc đối thoại: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu trả lời của hồn 
TB: 

Câu trả lời của hồn 
TB: 

 

Câu trả lời của hồn 
TB: 

 

Câu trả lời của hồn 
TB: 

 

Câu trả lời của xác 
HT: 

 

Câu trả lời của 
xác HT: 

 

Câu trả lời của 
xác HT: 

 

Câu trả lời của 
xác HT: 

 

Trương Ba:………………… ….. 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………

- Vợ TB:…………………… 

……………. 

- Cháu gái:………………… 

…………………………………….

…………………………………….

dâu:…………………………

……………………………………
…………………………………….

Hồn TB cho 
rằng:………………... 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………        Đế Thích:………… 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………….

…………………………
…………………………
………………………….

       Trương Ba:…………… 

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………….

      Nhưng xác hàng thịt 
khẳng định: 

……………………………
…………..………………
………………………..…
……………………………
………..…………………
……………………..……
……………………………
……..……………………
……………………………
…………………………….

Cuộc đối thoại 
giữa hồn và xác 

Hồn Trương Ba và 
những người thân 

Hồn Trương Ba và 
Đế Thích 

1. Xác có tiếng 
nói hay không? 

2. Tiếng nói 
của xác có sức 
mạnh không?
 

3. Xác có đáng được 
quý trong không? 
Hồn và xác có quan 
hệ thế nào? 

4. Xác làm gì để 
“chiều chuộng” 
linh hồn? 

Đoạn kết: 
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b. Nhận xét: 

Nhận xét HỒN TRƯƠNG BA XÁC HÀNG THỊT 

Lí lẽ   

Xưng hô   

Giọng 
điệu 

  

Hành 
động 

  

Vị thế   

Thông 
điệp 

- Ý nghĩa thực và ý nghĩa biểu tượng của hồn và xác 
 
 
- Vào vai nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, hãy phát biểu về hàm ý tác giả 
muốn gửi gắm qua màn đối thoại gữa hồn và xác: 
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